
NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA
“TRANG PHỤC SẮC MÔNG”

Cutural experience research “Hmong ethnic cotumes”

SẮC PHỤC HMÔNG QUA TỪNG BIỂU ĐỒ

SẮC MÀU DÂN TỘC
Gấm hoa sơn cước - Rực sắc ngàn phương

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC

(Phiên bản tiếng Việt)



Tác phẩm: Sắc màu dân tộc
Tác giả: Mai Xuân

Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc

Cố vấn thiết kế: Giảng viên Bùi Thanh Hương
Cố vấn xuất bản & in ấn: Hương Giang, Quang Huy

Cố vấn nội dung: Thông Tấn, Diệp Trung Bình, Lâm Thị Thanh Xuân

Tái bản lần thứ nhất
Chính thức phát hành ngày 02/03/2025

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA
“SẮC MÀU DÂN TỘC”

SÁCH BIỂU ĐỒ MINH HỌA



SẮC MÀU DÂN TỘC | 4 DẤU ẤN TRUYỀN THỐNG | 5

Người HMông là một trong những nhóm dân tộc thiểu số trong 
đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Tuy là một nhóm dân tộc 

thiểu số, người HMông lại được chia thành nhiều nhóm khác nhau, 
và mỗi nhóm mang những nét đặc trưng riêng, đồng thời góp 

phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa dân tộc Việt Nam.

Người Hmông sở hữu một kho tàng lịch sử và văn hóa ấn tượng. 
Nghệ thuật trồng lanh, dệt vải và những gam màu rực rỡ trên từng 

trang phục đã trở thành những “bộ nhận diện thương hiệu” 
độc đáo của họ.

Về khía cạnh nghiên cứu, “SẮC MÀU DÂN TỘC” được biên soạn 
nhằm khái quát những đặc điểm chính của từng nhóm Hmông, 

đồng thời giúp bạn đọc nhận diện và phân biệt 4 nhóm chính dựa 
trên những nét riêng nổi bật. Cuốn sách được trình bày ngắn gọn, 

súc tích và cô đọng, nêu bật những thông tin quan trọng nhất 
nhằm mang đến cho người đọc một cái nhìn rõ rệt và đầy đủ.

Sắc màu dân tộc được biên soạn nhằm mang đến góc nhìn 
đa chiều về các nhóm HMông tại Việt Nam, phù hợp cho độc giả 

trong và ngoài nước quan tâm đến văn hóa dân tộc. Hy vọng rằng 
tác phẩm sẽ góp phần làm phong phú và tôn vinh bản sắc của 

một trong những dân tộc thiểu số đặc sắc nhất Việt Nam.
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#Lịch sử

#Hoa văn

#Kỹ thuật

#Trang phục

Muc luc

LỊCH SỬ DÂN TỘC
LỊCH SỬ TRANG PHỤC DÂN TỘC

Lịch sử 08-15 24-29 30-89 90-91
MỤC 1 MỤC 3 MỤC 4 MỤC 5

HOA VĂN HÌNH HỌC
HOA VĂN HIỆN THỰC

DÂN TỘC HMÔNG XANH
DÂN TỘC HMÔNG ĐEN
DÂN TỘC HMÔNG TRẮNG
DÂN TỘC HMÔNG HOA

#Biểu tượng #Di sản#Tinh hoa

NGUYÊN LIỆU
QUY TRÌNH DỆT

Sắc màu dân tộc HMông được chia thành các chương từ tổng quan văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử 
trang phục, đến ý nghĩa họa tiết, chất liệu vải và kỹ thuật may thêu. Đồng thời, sách cũng đề cập đến 
sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về giá trị văn hóa của 
trang phục HMông.

Hoa văn Trang phục Giao thoa

Lối dệt 16-23
MỤC 2
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Hmông Đơ - Hmông Đâu
Hmông Đu
Hmông Dua
Hmông Lềnh
Hmông Si
Hmông Xúa
Ná Mẻo

I
II
III
IV
V
VI
VII

HIỆN NAY, TẠI VIỆT NAM CÓ CÁC NHÓM HMÔNG SAU:

Việt Nam có khoảng 7 nhóm dân tộc Hmông khác nhau, trong đó 
4 nhóm chính được nhiều người biết đến là Hmông Trắng, Hmông 
Hoa, Hmông Xanh và Hmông Đen. Do điều kiện sống tách biệt 
hoặc gần gũi với các dân tộc khác như Tày, Thái, Việt, và Mường, 
mỗi nhóm Hmông mang những nét đặc trưng riêng biệt. Nhưng 
xét về tổng thể, dù sinh sống ở các vùng miền, thậm chí tại các 
quốc gia khác nhau, người Hmông vẫn duy trì và bảo tồn được 
ngôn ngữ riêng của mình. Là một trong những dân tộc thiểu số tại 
Việt Nam, người Hmông vẫn gìn giữ được bản sắc dân tộc độc đáo, 
bao gồm cả ngôn ngữ, văn hóa vật thể lẫn phi vật thể, với rất ít sự 
mai một theo thời gian.

Hmông Trắng
Hmông Đen
Hmông Xanh
Hmông Hoa
Hmông Đỏ
Hmông Lai
Hmông Nước

LICH SU 

Người HMông có một lịch sử dài với các đợt di cư từ Trung Quốc 
vào Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Mỗi nhóm HMông, 
như HMông Trắng, HMông Hoa, HMông Xanh, và HMông Đen, 
đều mang trong mình những câu chuyện lịch sử riêng biệt, 
hình thành nên những nét đặc trưng văn hóa.

Văn hóa HMông được hình thành qua nhiều thế kỷ di cư và phát 
triển, phản ánh sự thích ứng của cộng đồng này với các điều kiện 
sống khắc nghiệt ở vùng núi cao. Mỗi nhóm HMông như 
HMông Trắng, HMông Hoa, HMông Xanh, và HMông Đen 
mang những yếu tố văn hóa độc đáo.

Mặc dù sống tách biệt trong các vùng núi cao hoặc gần gũi với các 
dân tộc khác như Tày, Thái, và Mường, người HMông vẫn giữ vững 
được bản sắc dân tộc độc đáo, bao gồm ngôn ngữ, phong tục và 
các giá trị văn hóa đặc trưng qua hàng thế kỷ.

LỊCH SỬ

VĂN HÓA

BẢN SẮC
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Người Hmông là nhóm dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân 
tộc Việt Nam, sở hữu kho tàng văn hóa phong phú và lịch sử phát 
triển lâu đời. Lịch sử của họ là hành trình dài gắn liền với các cuộc 
di cư, chiến đấu sinh tồn và bảo tồn bản sắc văn hóa. Theo giả 
thuyết, tổ tiên người Hmông từng sống tại vùng Động Đình,
Bành Lãi (nay thuộc Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc). 
 
Trong hành trình di cư từ Trung Quốc để tìm kiếm tự do và thoát 
khỏi áp bức, người Hmông đã tiến vào Việt Nam, cải tạo những 
vùng đất mới thành quê hương qua bao thế kỷ. Ban đầu được 
gọi là “Miêu” trong tiếng Trung, tên gọi của họ dần chuyển thành 
“Hmông” khi đến Việt Nam. Hiện nay, người Hmông được chia 
thành nhiều nhóm như Hmông Xanh, Hmông Đen, Hmông Trắng, 
Hmông Hoa,... mỗi nhóm mang nét văn hóa riêng biệt, góp phần 
tạo nên sự đa dạng đặc sắc trong cộng đồng này.

(Bản đồ miền Nam Trung Quốc)

Tứ Xuyên

Vân Nam

(Các vùng dân tộc Hmông sinh sống trước đây)

NGUYÊN NHÂN 
DI RỜI CỦA
DÂN TỘC HMÔNG 

LIÊN MINH CỬU LÊ THẤT BẠI

Xung đột liên tục với các bộ lạc và nhà nước lớn 
trong lịch sử Trung Quốc, như thất bại của liên 
minh bộ lạc Cửu Lê trước Hiên Viên 
(khoảng 2.700 TCN).
 
ĐÀN ÁP TAM MIÊU, NAM MAN

Đàn áp trong thời kỳ Tam Miêu và Nam Man dưới 
các triều đại Ân, Chu, đặc biệt do sự bành trướng 
của người Hán.
 
XUNG ĐỘT VỚI NHÀ HÁN, THANH

Các cuộc chiến khốc liệt với nhà Hán và nhà Mãn 
Thanh, như phong trào “Thái Bình Thiên Quốc” 
(1840–1868), khiến họ phải tìm kiếm vùng đất 
tự do hơn.
 
DI CƯ VÌ “CẢI TỔ QUY LƯU”

Chính sách “Cải tổ quy lưu” của nhà Minh và 
nhà Thanh áp bức người Miêu, khiến họ phải 
rời bỏ quê hương.

Người Hmông trải qua lịch sử 
đầy xung đột và đàn áp, buộc họ 
không ngừng đấu tranh và di cư 
để bảo vệ bản sắc, tìm kiếm tự do.

Quảng Tây
Quý Châu Hồ Nam
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HÀNH TRÌNH 
DÂN TỘC HMÔNG 
TỪ TRUNG QUỐC

QUÁ TRÌNH
HỘI NHẬP
VIỆT NAM

 TỚI VIỆT NAM

Hơn 300 năm trước, 
khoảng 100 hộ 
từ Quý Châu đến 
Đồng Văn, Mèo 
Vạc (Hà Giang), do 
phong trào chống 
“Cải tổ quy lưu”.

Tìm tòi, khám phá 
nương rẫy, trồng 
trọt nguồn lương 
thực, thực phẩm.

Người H’Mông khởi đầu cư trú phía Bắc 
sông Hoàng Hà, sau đó di chuyển xuống 
lưu vực sông Dương Tử và Tây Nam Trung 
Quốc. Họ di cư từ Quý Châu, Quảng Tây, 
Vân Nam vào miền núi phía Bắc Việt Nam 
qua nhiều đợt.

Cách đây hơn 200 
năm, khoảng 100 
hộ thuộc các họ 
Vàng, Lý, Vũ, Sùng... 
đến Đồng Văn, Si 
Ma Cai, Bắc Hà 
(thuộc Lào Cai).

Biến đổi nhẹ nhưng 
vẫn giữ nét đặc 
trưng như vải lanh 
nhuộm chàm,
 hoa văn thêu tay.

Khoảng từ năm 
1840–1868, hơn 
10.000 người 
từ Quý Châu, 
Quảng Tây, và 
Vân Nam vào các 
tỉnh Lào Cai, Yên 

Giữ gìn ngôn 
ngữ, trang phục, 
lễ hội và tín 
ngưỡng truyền 
thống vốn có.

ĐỢT I

NÔNG NGHIỆP

ĐỢT II

TRANG PHỤC

ĐỢT III

VĂN HÓA

Bái, Hà Giang, do 
ảnh hưởng  từ phong trào 
“Thái Bình Thiên Quốc”. 

Một số nhóm H’Mông ở 
Thanh Hóa, Nghệ An 
đến Việt Nam qua Lào.

Sau năm 1986, người 
Hmông tiếp tục di cư 
lẻ tẻ theo các hướng Bắc, 
Nam, Đông, Tây, tăng sự 
hiện diện tại nhiều nơi.

Sau khi di cư từ Trung Quốc, dân tộc 
Hmông nhanh chóng thích nghi tại 
miền núi phía Bắc Việt Nam, góp phần 
làm phong phú văn hóa và phát triển 
kinh tế địa phương.

NGƯỜI HMÔNG SAU HỘI NHẬP 
VÀ SỰ ỔN ĐỊNH MỚI BẮT ĐẦU

Dân tộc HMông sau hội nhập đã có nhiều thay đổi đáng kể, từ 
kinh tế, giáo dục đến văn hóa xã hội. Với sự phát triển của công 
nghệ và giao lưu văn hóa, các giá trị truyền thống dần được bảo 
tồn và phát triển theo hướng sáng tạo hơn. Trang phục thổ cẩm 
HMông không chỉ xuất hiện trong đời sống thường ngày mà còn 
được cách tân để tham gia vào làng thời trang hiện đại. Tuy nhiên, 
bên cạnh những cơ hội phát triển, người H’Mong cũng đối mặt với 
thách thức giữ gìn bản sắc văn hóa trước sự du nhập mạnh mẽ 
của lối sống hiện đại. 

(Thống kê số liệu người Hmông tại các tỉnh Việt Nam - 1999)

Hà Giang
(183.994)

Yên Bái
(60.726)

Nghệ An
(26.045)

Sơn La
(114.578)

Thanh Hóa
(13.325)

Lào Cai
(123.778)

Lai Châu
(170.460)

Cao Bằng
(41.473)

Bắc Cạn
(14.770)
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Chủ yếu sử dụng chất liệu tự 
nhiên như vải lanh, nhuộm chàm 
từ cây cỏ địa phương.

Hoa văn thêu tay phong phú hình 
thành từ tín ngưỡng và đời sống 
lao động, phản ánh
thế giới quan của người Hmông.

Sau di cư các nhóm H’Mong 
dần hình thành với đặc trưng 
trang phục riêng biệt (Hmông 
Đen, Hmông Trắng, Hmông 
Hoa...), ứng với điều kiện
tự nhiên và văn hóa bản địa.

TRƯỚC THẾ KỶ 19 ĐẦU THẾ KỶ 20

CỘI NGUỒN

Trang phục Hmông có gốc từ miền núi phía Bắc 
Trung Quốc, phản ánh văn hóa, tín ngưỡng và 
môi trường sống của người Hmông. 
 
SỰ RA ĐỜI

Được hình thành từ nhu cầu sinh hoạt và lao 
động trên vùng đồi núi cao, sử dụng nguyên liệu 
tự nhiên như lanh, bông, và da thú.
 
SỰ BIẾN ĐỔI

Trang phục trở nên phức tạp hơn với các chi tiết 
thêu tay và trang trí bạc, đồng thời phản ánh sự 
thay đổi về xã hội và phong tục.
 
Ý NGHĨA

Các họa tiết trên trang phục thể hiện vị thế xã hội, 
giới tính, tuổi tác và tín ngưỡng, như hình ảnh 
mặt trời, trăng, động vật, hoa lá.

HIỆN ĐẠI HÓA

Trang phục Hmông giữ được những nét truyền 
thống, nhưng cũng có sự kết hợp với thời trang 
hiện đại trong các dịp lễ hội và sự kiện.

TRUNG QUỐC
1840 - 1868

Trang phục Hmông có lịch sử lâu 
đời, phản ánh bản sắc văn hóa độc 
đáo qua hoa văn thêu tay, kỹ thuật 
nhuộm chàm và màu sắc rực rỡ. 
Mỗi bộ trang phục là biểu tượng 
của truyền thống và sự khéo léo, 
lưu giữ giá trị văn hóa qua nhiều 
thế hệ.

Văn hóa bản địa được 
khuyến khích bảo tồn. Trang 
phục Hmông phục dựng và 
phát triển mạnh trở lại trong 
các lễ hội truyền thống.

Phục dựng và phát triển trang 
phục trong lễ hội; kết hợp chỉ 
màu công nghiệp.

GẦN GIỮA THẾ KỶ 20 GẦN CUỐI THẾ KỶ 20
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Trang phục truyền thống của người Hmông luôn là nguồn cảm 
hứng đặc biệt, thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài 
nước nhờ vào sự độc đáo và tinh tế của nó. Mỗi bộ trang phục đều 
được tạo ra qua một quy trình công phu, bắt đầu từ việc lựa chọn 
nguyên liệu tự nhiên như lanh, bông, và các chất liệu khác, sau đó 
trải qua các công đoạn dệt vải thủ công, nhuộm màu bằng phương 
pháp tự nhiên. Những hoa văn thêu tay trên trang phục không chỉ 
là điểm nhấn về mặt thẩm mỹ mà còn mang trong mình những 
câu chuyện, tín ngưỡng và giá trị văn hóa sâu sắc. Những bộ trang 
phục này phản ánh sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng chi tiết, đồng 
thời thể hiện bản sắc và lòng tự hào của người Hmông qua từng 
thế hệ. Đây không chỉ là trang phục, mà còn là một phần quan 
trọng trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc.

Dệt truyền thống của người HMông là một kỹ thuật thủ công được 
thực hiện bằng tay, với các công cụ đơn giản như khung dệt gỗ. 
Các họa tiết, hoa văn truyền thống được tạo ra qua nhiều bước tỉ 
mỉ, từ việc lựa chọn sợi vải cho đến quá trình dệt chi tiết. Kỹ thuật 
này không chỉ mang lại sản phẩm vải bền đẹp mà còn bảo tồn các 
giá trị văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, dệt hiện đại đã được ứng 
dụng vào sản xuất trang phục HMông. Việc sử dụng máy móc 
giúp tăng năng suất, giảm thiểu thời gian sản xuất và mở rộng khả 
năng sáng tạo trong thiết kế. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ 
hiện đại cũng đặt ra thách thức trong việc giữ gìn các kỹ thuật dệt 
thủ công truyền thống.

Kết hợp cổ điển và hiện đại trong dệt trang phục HMông là sự giao 
thoa giữa kỹ thuật dệt thủ công truyền thống và công nghệ dệt 
hiện đại. Trong khi các họa tiết cổ điển được dệt tỉ mỉ bằng tay, tạo 
nên sự tinh xảo và độc đáo, dệt hiện đại giúp nâng cao hiệu quả 
sản xuất, tạo ra sản phẩm nhanh chóng và đồng đều. Sự kết hợp 
này không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa mà còn làm mới trang phục, 
giúp chúng trở nên phù hợp hơn với nhu cầu thời trang hiện đại 
mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

TRUYỀN THỐNG

HIỆN ĐẠI

KẾT HỢP
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Cây lanh là nguyên liệu chính không thể thiếu 
trong đời sống và văn hóa của người Hmông. Đây 
không chỉ là cây trồng cung cấp nguyên liệu dệt 
vải, mà còn là biểu tượng sâu sắc của dân tộc, 
gắn liền với những giá trị truyền thống. Cây lanh, 
hay Á ma, thuộc họ cây Gai mèo, là loài cây công 
nghiệp đặc trưng của vùng ôn đới, có thân cỏ và 
được trồng ở những nương rẫy xa nhà. Việc trồng 
lanh được thực hiện qua các công đoạn kỹ lưỡng, 
tuân thủ quy tắc truyền thống, thể hiện sự cần 
mẫn và tỉ mỉ của người Hmông, đặc biệt là 
phụ nữ trong cộng đồng. Ngoài cây lanh, các 

nguyên liệu phụ như sáp ong, 
chỉ màu và chỉ bạc, vàng cũng 
đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo nên những sản phẩm 
dệt vải thổ cẩm, mang đậm bản 
sắc văn hóa và thẩm mỹ độc 
đáo của người Hmông.

NGUYÊN LIỆU CHÍNH

Là tín ngưỡng sống của dân tộc 

Kết nối cộng đồng phồn thịnh

CÁC THÀNH PHẦN GIÚP NHẬN DIỆN CÂY LANH: 

Hoa lanh

Hoa lanh có màu xanh nhạt 
hoặc xanh dương, nhỏ và mọc 
thành chùm ở đầu cành. Mỗi 
hoa có 5 cánh, hình tròn hoặc 
ống, khá thanh thoát. Hoa lanh 
thường nở vào mùa hè và 
có mùi nhẹ.

Hạt lanh

Hạt lanh có hình dạng nhỏ, tròn 
hoặc hơi dẹt, màu nâu hoặc 
vàng nhạt. Hạt lanh là nguyên 
liệu quan trọng để tạo ra sợi 
lanh, dùng trong dệt vải. Sau 
khi thu hoạch, hạt lanh được 
nghiền để lấy dầu hoặc dùng để 
tạo sợi dệt vải có độ bền cao và 
khả năng thấm hút tốt.

THÁNG 01 

THÁNG 02

THÁNG 03

THÁNG 04

THÁNG 05

THÁNG 06

THÁNG 07

THÁNG 08

THÁNG 09

THÁNG 10

THÁNG 11

THÁNG 12

Thời kỳ ngủ đông (ở vùng có mùa đông lạnh)
Không có hoạt động sinh trưởng

Gieo hạt: Bắt đầu gieo hạt khi đất ấm lên 
và thời tiết khô ráo (khoảng 6-10°C) 
Hạt lanh nảy mầm sau 10-14 ngày.

Vẫn là kỳ ngủ đông
Đất được nghỉ hoặc chuẩn bị cho vụ trồng mới

Tương tự như tháng 3
Công cuộc gieo hạt

Giai đoạn tăng trưởng
Cây con phát triển nhanh, cao từ 10-20 cm
Cần đủ nước và ánh sáng mặt trời để 
đảm bảo thân cây vững chắc

Giống như tháng 11, vòng lặp 12 tháng lại 
bắt đầu từ việc làm đất và bón phân

Chuẩn bị đất: Đất được làm sạch và 
bón phân, chuẩn bị cho mùa trồng mới

Ra nụ và hoa: Cây đạt chiều cao 
khoảng 60-70 cm 
Bắt đầu ra hoa màu xanh lam, 
tím nhạt hoặc trắng

Giống như tháng 9, vẫn xử lý sợi

Ra quả: Sau khi hoa tàn, quả 
lanh (dạng nang) hình thành 
Thân cây dần chuyển sang 
màu vàng nhạt, dấu hiệu
cây đang chín

Thu hoạch: Khi thân cây vàng 
hoàn toàn và quả chín 
(100-120 ngày sau khi gieo)

Xử lý sợi: Thân cây được ngâm 
nước, phơi khô và tách sợi để 
lấy nguyên liệu dệt vải



SẮC MÀU DÂN TỘC | 20 DẤU ẤN TRUYỀN THỐNG | 21

III. LÁ CHÀM

NGUYÊN LIỆU PHỤ

Cây lanh là nguyên liệu chính gắn bó mật thiết với dân tộc 
HMông. Bên cạnh còn những nguyên liệu phụ từ thiên 
nhiên, góp phần hoàn thiện và làm phong phú thêm nghề 
dệt của họ. Những nguyên liệu này không chỉ hỗ trợ trong 
quá trình tạo nên sản phẩm, mà còn góp phần tạo ra 
những họa tiết, hoa văn độc đáo, mang đậm bản sắc văn 
hóa người HMông. Dân tộc H’Mông nếu thiếu đi sự bổ sung 
của các nguyên liệu phụ này. Chúng chính là những yếu tố 

TĂNG GIÁ TRỊ THẨM MỸ

Việc lựa chọn nguyên liệu đúng mùa không chỉ đảm bảo 
chất lượng mà còn góp phần duy trì kỹ thuật thủ công 
truyền thống của người Hmông.

Sáp tự nhiên có màu vàng sậm

Mùi thơm đặc trưng

Bông tự nhiên có độ trắng 
và xốp cao

Bông dễ nhuộm màu

 Lá tươi xanh, không dập nát 

Chứa chất nhuộm tự nhiên

Thu hoạch vào mùa khô 
(tháng 3 - 5) 

Sáp chất lượng cao, không bị 
ẩm mốc

Thu hoạch cuối thu đến đầu 
đông (tháng 10 - 12)

Bông đạt chất lượng tốt nhất

Thu hoạch tốt vào mùa hè 
(tháng 5 - 8)

Lá đạt hàm lượng màu cao

THỂ HIỆN SỰ KHÉO LÉO

I. SÁP ONG

II. QUẢ BÔNG

làm nên sự hoàn hảo và độc đáo cho 
những sản phẩm vải thổ cẩm, vừa là 
vật dụng trong cuộc sống, vừa là minh 
chứng cho tài năng và sự khéo léo của 
người H’Mông trong việc tận dụng tài 
nguyên thiên nhiên.

CHẤT LƯỢNG THU HOẠCH

SÁP ONG

Sáp ong giúp tạo độ bóng, làm 
vải mềm mại hơn và chống 
thấm nước. Ngoài ra, trong kỹ 
thuật nhuộm batik sáp ong 
còn được dùng để che phủ các 
phần vải không muốn nhuộm, 
giúp tạo ra các hoa văn tinh tế 
và sắc nét sau khi nhuộm màu.

QUẢ BÔNG

Sợi bông  thường bổ trợ cho 
lanh vì có độ mềm mại, giúp 
tăng độ thoải mái cho trang 

phục. Trong một số trường hợp, 
sợi bông có thể được pha trộn 
hoặc dùng làm lớp lót để tăng 
tính thẩm mỹ và tạo cảm giác 

dễ chịu khi mặc.

HẠT CƯỜM

Hạt cườm được thêu hoặc đính 
vào vải để tạo nên những hoa 
văn, họa tiết sắc nét và rực rỡ. 

Thể hiện sự tinh xảo và khéo léo 
trong nghệ thuật thêu thùa của 

người Hmông. Hạt cườm cũng 
thường có ý nghĩa tâm linh, 
biểu tượng cho sự bảo vệ và 

may mắn cho người mặc.

NƯỚC LÁ CHÀM

Lá chàm sau khi thu hái được 
ngâm và lên men để chiết xuất 
ra dung dịch màu chàm tự 
nhiên cho công cuộc nhuộm. 
Nước lá chàm tạo màu bền đẹp, 
có tính kháng khuẩn tự nhiên, 
góp phần bảo vệ chất liệu vải.  
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183-365 NGÀY
Là khoảng thời gian trung bình để hoàn 
thiện cho mỗi bộ trang phục thủ công.

Từ những cây lanh nhỏ bé, qua bàn tay khéo léo của người 
thợ, từng tấm vải được dệt nên, trở thành trang phục mang 
đậm bản sắc văn hóa Hmông. Quá trình này kéo dài hàng 
tháng với hơn 40 công đoạn thủ công, từ gieo trồng, thu 
hoạch, se sợi, dệt vải đến nhuộm màu và trang trí hoa văn. 
 
Đặc biệt, kỹ thuật vẽ sáp ong tạo hoa văn là công đoạn tinh 
xảo bậc nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo. Những tấm vải 
lanh không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là biểu tượng 
của đời sống, tâm linh và niềm tự hào của người H’Mông.

Hạt lanh được trồng vào đầu năm, cây 
phát triển trong khoảng 3 - 4 tháng 

trước khi thu hoạch.

Dùng sáp ong vẽ hoa văn truyền thống 
lên vải trước khi nhuộm màu.  

 Cây lanh được bẻ đôi rồi tách vỏ ra 
khỏi phần lõi. Tẽ vỏ cây lanh thành 

những sợi nhỏ, mỗi cây thường cho 
8 - 12 sợi, sợi dài nhất có thể dài đến 

1,6m. Giẫm hoặc giã sợi lanh tróc bỏ lớp 
màng bám trên vỏ cho mềm và sạch. 

Vải được lăn bằng đá hoặc gỗ để tạo 
độ bóng tự nhiên.

Những sợi lanh sau khi se sẽ được dệt 
thành tấm vải thô.

Khi cây lanh chín, người dân nhổ cả 
cây, phơi khô tự nhiên để giữ chất 

lượng sợi.

 Vải được ngâm nhuộm chàm từ 5 - 7 
lần để đạt màu sắc bền đẹp. 

Để sợi lanh được chắc hơn, người 
Mông sáng tạo ra một dụng cụ đặc 

biệt để se sợi gọi là “che tu”. Dụng cụ 
này yêu cầu phải phối hợp chân và tay 
một cách nhịp nhàng, cùng một lúc có 

thể se được 4 - 5 sợi lanh.

Vải hoàn thiện được cắt thành các 
mảnh khác nhau, sau đó may thành 

áo, váy, khăn…  với các chi tiết
thủ công tỉ mỉ.

Vải lanh sau khi dệt được giặt sạch, đập 
cho mềm để tăng độ bền.

1. GIEO HẠT LANH 7.TẠO HOA VĂN

3. TƯỚC SỢI LANH 9. LÀM BÓNG VẢI 

5. DỆT VẢI TRÊN KHUNG CỬI

2. THU HOẠCH VÀ PHƠI KHÔ 8. NHUỘM CHÀM NHIỀU LẦN

4. SE SỢI 10. CẮT MAY THÀNH TRANG PHỤC

6. LÀM MỀM VẢI
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Nghệ thuật tạo hình dân gian của người HMông thể hiện rõ nét 
qua trang phục và đồ dùng sinh hoạt, trong đó trang trí trên vải 
đóng vai trò quan trọng. Trang phục không chỉ đáp ứng nhu cầu 
hàng ngày mà còn là một hình thức nghệ thuật giàu giá trị văn 
hóa. Phụ nữ HMông, với kỹ năng thêu, dệt và in hoa văn điêu luyện, 
đã biến những tấm vải thô trở thành tác phẩm nghệ thuật sống 
động. Việc học thêu dệt từ nhỏ là truyền thống lâu đời, không chỉ 
tạo nên vẻ đẹp cho trang phục mà còn mang ý nghĩa tâm linh, 
như lá bùa may mắn bảo vệ người mặc. 
Hoa văn trên vải HMông có hai nhóm chính: hình học với các 
đường nét đơn giản tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ và hoa văn hiện thực 
thể hiện tư duy, cảm xúc và những câu chuyện về cuộc sống. 
Hai nhóm hoa văn này không chỉ làm đẹp trang phục mà còn 
phản ánh mối liên kết chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên.

Hoa văn HMông thường mô phỏng hoa, lá, mây, sóng nước, cánh 
chim, mang ý nghĩa về sự sinh sôi, may mắn và sức sống. Đây 
không chỉ là trang trí mà còn thể hiện niềm tin tâm linh và kết nối 
của người HMông với thiên nhiên.

Màu sắc trang phục H’Mông mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Đỏ, 
vàng, xanh, hồng thể hiện sự vui tươi, trong khi xanh đậm, chàm, 
đen tượng trưng cho truyền thống và giản dị. Nhuộm chàm là kỹ 
thuật quan trọng tạo nên sắc xanh đặc trưng, giúp trang phục bền 
màu và gắn liền với thiên nhiên..

Thêu tay là kỹ thuật quan trọng giúp tạo nên họa tiết độc đáo trên 
trang phục HMông. Những mũi thêu tinh xảo được thực hiện thủ 
công, thể hiện sự khéo léo của phụ nữ HMông, đồng thời lưu giữ 
giá trị truyền thống qua từng đường kim, mũi chỉ.

BIỂU TƯỢNG

TRUYỀN THỐNG

NGHỆ THUẬT
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Họa tiết hoa văn kết hợp trên vải - chân váy

Hoa văn quả trám Hoa văn chữ H Hoa văn bàn chân và đồng 
tiền thủng

HOA VĂN 
HÌNH HỌC 

Hoa văn hình học là một dạng họa tiết phổ biến, 
xuất hiện trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt 
là trong trang phục và đồ thủ công của người 
H’Mong. Chúng được tạo nên từ những hình 
dạng cơ bản như đường thẳng, hình vuông, tam 
giác và xoắn ốc, nổi bật với sự lặp lại và tính đối 
xứng chặt chẽ. 
 
Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, hoa văn hình 
học của người H’Mong còn chứa đựng ý nghĩa 

biểu tượng sâu sắc. Các họa tiết 
có thể mô phỏng thiên nhiên, 
vòng tuần hoàn cuộc sống hoặc 
thể hiện sự gắn kết gia đình, 
cộng đồng. Chẳng hạn, hình 
xoắn ốc thường tượng trưng 
cho sự luân chuyển của thời 
gian, trong khi các đường chéo 
liên tiếp đại diện cho sự bền 
chặt và kiên định. 
 

Hoa văn ô trámHoa văn cây dương xỉ

Mô típ hoa văn hình học kết 
hợp trên vải - thân váy

Mô típ hoa văn hình học kết 
hợp trên vải - áo

Hoa văn chữ côngHoa văn bốn chữ S

Hoa văn cối đá xay ngô Hoa văn mâm

hoa văn chong chónghoa văn răng cưa
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HOA VĂN 
HIỆN THỰC 

Hoa văn hiện thực trong trang phục H’Mong 
không chỉ là yếu tố trang trí mà còn phản ánh thế 
giới quan và mối quan hệ gắn bó mật thiết của 
người H’Mong với thiên nhiên và đời sống. Những 
họa tiết này thường tái hiện hình ảnh động thực 
vật, cảnh sinh hoạt hay thiên nhiên xung quanh, 
thể hiện khát vọng về sự hòa hợp và thịnh vượng. 
Sự hiện diện của hoa văn hiện thực không chỉ 
làm đẹp trang phục mà còn truyền tải giá trị 

văn hóa, thể hiện bàn tay khéo 
léo và tâm hồn sáng tạo của 
người phụ nữ H’Mong qua từng 
mũi thêu, nét vẽ.

Sự kết hợp các hoa văn hiện 
thực tạo nên sự hài hòa đầy 
sống động, thể hiện sự sáng 
tạo và gu thẩm mỹ tinh tế của 
người phụ nữ HMông. Các họa 
tiết như biểu đạt những câu 
chuyện và khát vọng về cuộc 
sống sung túc, hài hòa với thiên 
nhiên của người HMông

Hoa văn hoa dưaHoa văn hoa bí

Mô típ hoa văn hiện thực kết hợp  trên vài 

Mô típ hoa văn hiện thực kết hợp  trên vải tạo 
ra dải màu sống động, các hoa văn đặt riêng 

mang mỗi nghĩa khác nhau nhưng khi đặt 
chung có thể trở thành cả câu chuyện. Ý NGHĨA KẾT HỢP HOA VĂN

Kể chuyện qua yếu tố 
hình ảnh kết hợp

Sự đặc sắc trong từng 
chi tiết nhỏ

Khẳng định những nét 
truyền thống riêng biệt

Hoa văn hoa bầuHoa văn cái lá

Hoa văn con bướmHoa văn con hến

Hoa văn ốc rồngHoa văn chân ghế
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Trang phục của người HMông, dù thuộc bất kỳ nhóm nào, đều 
mang trong mình sự độc đáo và phản ánh sâu sắc bản sắc văn hóa 
của cộng đồng. Mỗi nhóm HMông, từ HMông Xanh, HMông Đen, 
HMông Trắng cho đến HMông Hoa, đều có những nét đặc trưng 
riêng biệt trong cách thức lựa chọn màu sắc, chất liệu và hoa văn. 
Những bộ trang phục không chỉ là trang phục hàng ngày mà còn 
là biểu tượng của sức mạnh, sự khéo léo và niềm tự hào dân tộc. 
 
Với các chi tiết thêu thùa tỉ mỉ, hình ảnh hoa văn tinh xảo, mỗi bộ 
trang phục kể lại câu chuyện về cuộc sống, niềm tin và sự gắn kết 
của người HMông với thiên nhiên và tổ tiên. Dù giản dị hay rực rỡ, 
trang phục của các nhóm HMông luôn tôn vinh sự sáng tạo, giữ 
gìn giá trị truyền thống và là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa 
con người và văn hóa. 
 
Mỗi nhóm HMông qua trang phục không chỉ thể hiện một lối 
sống, mà còn phản ánh sâu sắc những nét đặc trưng văn hóa, tạo 
nên sự phong phú và đa dạng trong truyền thống dân tộc H’Mông. 
Những bộ trang phục này là một phần không thể thiếu trong việc 
duy trì và phát huy bản sắc của từng nhóm dân tộc, đồng thời góp 
phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của dân tộc HMông 
nói chung.

Trang phục HMong mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện bản sắc riêng 
của từng nhóm như HMong Hoa, HMong Đen, HMong Xanh, 
HMong Trắng. Mỗi chi tiết hoa văn, màu sắc đều chứa đựng 
câu chuyện về lịch sử, tín ngưỡng và đời sống của họ.

Sự phát triển của xã hội khiến nhiều người trẻ HMong ít mặc trang 
phục truyền thống trong đời sống hàng ngày. Những bộ trang 
phục thủ công tốn nhiều công sức đang dần bị thay thế bởi sản 
phẩm công nghiệp tiện lợi hơn.

Nhiều nghệ nhân và nhà thiết kế đang tìm cách kết hợp yếu tố 
hiện đại với trang phục truyền thống để thu hút thế hệ trẻ. Các dự 
án nghiên cứu, sách minh họa và triển lãm giúp nâng cao nhận 
thức về việc giữ gìn di sản văn hóa.

BẢN SẮC

BIẾN ĐỔI

BẢO TỒN
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Người HMông Xanh có trang phục mang tông màu xanh đậm, váy 
xếp ly lớn và áo dài tay. Văn hóa của họ cũng gắn liền với các lễ hội 
truyền thống, các nghi lễ tâm linh để duy trì sự cân bằng giữa con 
người và thiên nhiên. Họ nổi bật với nghề dệt vải, làm trang phục 
và các hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn bó với thiên nhiên. 
Các giá trị văn hóa của HMông Xanh phản ánh sự tôn trọng đối với 
đất đai và truyền thống gia đình.

Người HMông Xanh, còn gọi là HMông Lềnh, sinh sống chủ yếu ở 
các tỉnh như Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Họ tổ chức nhiều lễ hội 
truyền thống, trong đó có lễ hội Gầu Tào, nhằm cầu phúc, cầu lộc 
và mừng mùa màng bội thu.

Tương tự như các nhóm HMông khác, người H’Mông Xanh thờ 
cúng tổ tiên và tin vào sự hiện diện của các linh hồn trong tự 
nhiên. Các nghi lễ cúng bái được thực hiện để duy trì sự hài hòa 
giữa con người và thế giới tâm linh, với niềm tin rằng tổ tiên và các 
thần linh sẽ bảo vệ và mang lại may mắn cho gia đình.

Trang phục của người HMông Xanh có màu xanh đen làm chủ đạo, 
ít hoa văn nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trang nhã và giản dị. Phụ nữ 
thường mặc áo khoác dài, váy ngắn và khăn quấn đầu, tạo nên sự 
độc đáo và phản ánh bản sắc văn hóa riêng. 

PHONG TỤC

TÍN NGƯỠNG

TRANG PHỤC
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Áo khoác: 
Một số phụ 
nữ có thể 
mặc thêm áo 
khoác rộng 
bên ngoài vào 
mùa lạnh.

Áo lót trong: 
Áo vải trắng 
mặc bên trong 
áo chính, giúp 
tăng độ dày 
và giữ ấm.

Không có cúc 
áo, áo được cố 
định bằng dây 
buộc phía
 bên trong.

Thường làm 
từ vải lanh 
nhuộm thủ 
công màu 
chàm xanh

TỔNG THỂ
TRANG PHỤC 
HMONG XANH

(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

HMông Xanh là một trong hai nhóm dân tộc 
HMông có trang phục tối giản nhất, nhưng vẫn 
thu hút nhờ những họa tiết tinh tế và thắt lưng 
sặc sỡ nổi bật trên nền vải xanh chàm. 

Trang phục truyền thống của họ mang tính ứng 
dụng cao, phù hợp với nhiều hoàn cảnh và môi 
trường. Bảng màu chủ đạo gồm các tông xanh 
đậm, màu tối, điểm xuyết sắc hồng phấn và vàng, 
tạo nên nét hài hòa đặc trưng.

HÀNG NGÀY LÀM VIỆC DỰ LỄ HỘI

TRANG PHỤC NỮ GIỚI 

Áo xẻ ngực: 
Áo dài tay, 
dáng ngắn, có 
xẻ ngực.

Váy xếp ly: 
Dáng váy dài, 
có nhiều nếp 
gấp nhỏ.

Xà tích bạc): 
Một số người 
chọn dây bạc 
thay cho thắt 
lưng vải, tạo 
hiệu ứng leng 
keng khi 
di chuyển.

Thắt lưng:
Là vải màu 
sáng (hồng, 
vàng, xanh lá) 
quấn quanh 
eo, điểm nhấn 
đặc trưng nhất 
trang phục nữ.

Nền váy màu 
xanh chàm 
hoặc đen, làm 
từ vải lanh.

Xà cạp: 
Thường có 
màu trắng 
được quấn 
quanh từ đầu 
gối xuống mắt 
cá chân.

Vòng cổ bạc: 
Thường là 
vòng to, có thể 
nhiều tầng, 
chạm khắc 
tinh xảo.

Vòng tay bạc: 
Đeo một hoặc 
nhiều chiếc 
vòng bạc trên 
cổ tay.

Hoa tai bạc: 
Hoa tai dạng 
vòng hoặc 
chạm khắc 
cầu kỳ.

Váy lót trong: 
Một lớp váy 
màu sángmặc 
bên trong để 
làm nền cho 
váy chính.

Tạp dề sau 
(nab): Khăn 
đội đầu màu 
đen hoặc 
chàm, quấn 
nhiều lớp, tạo 
thành hình 
khối lớn.

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC DƯỚI (VÁY)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC
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(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

TRANG PHỤC NAM GIỚI

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC

Áo: Áo dài 
tay, cổ xẻ nhẹ, 
màu đen hoặc 
xanh chàm, 
đơn giản, 
không nhiều 
họa tiết.

Quần: 
Quần ống 
đứng, thường 
rộng ở phần 
đùi, màu đen 
hoặc chàm, 
chất vải dày.

Thắt lưng: 
Dây lưng vải 
hoặc dây bạc 
được quấn 
quanh eo.

Vòng cổ bạc 
mỏng, ít tầng 
hơn phụ nữ.

Cổ áo vắt chéo, 
màu trắng 
sáng, hở cổ áo 
lót trong.

Có hai kiểu 
dáng dài 
thuôn hoặc 
ngắn hẳn

Đội đầu:
Khăn quấn 
đầu thường có 
màu đen hoặc 
xanh chàm.

Một số áo có 
khuy bạc nhỏ 
hoặc dây buộc 
cố định. 

Một số nơi, 
đàn ông mặc 
quần bó ống 
hơn để tiện 
làm việc.

Thắt lưng 
thường màu 
trắng, có dải 
vải sọc thẳng 
màu sắc làm 
điểm nhấn 
bên ngoài.

Một số người 
đeo vòng tay 
bạc nhỏ. 

Áo lót trong:
Có thể tùy 
chọn do người 
mặc để chọn 
áo phù hợp 
làm lót trong.

HÀNG NGÀY LÀM VIỆC

TANG LỄ

DỰ LỄ HỘI

CƯỚI HỎI

Trang phục nam Hmông Xanh đơn giản nhưng 
mạnh mẽ, với áo dài tay màu chàm hoặc đen, 
quần ống đứng rộng thoải mái. Điểm nhấn nằm 
ở dây lưng vải sáng màu hoặc dây bạc, cùng khăn 
quấn đầu gọn gàng. Trang sức bạc như vòng 
cổ, vòng tay tạo nét đặc trưng, trong khi giày vải 
hoặc dép cao su giúp di chuyển linh hoạt. Bộ 
trang phục thể hiện sự giản dị, thực tế nhưng vẫn 
mang đậm bản sắc văn hóa.

Về cơ bản, trang phục truyền thống được dùng 
trong nhiều trường hợp vì nó mang tính ứng 
dụng cao, trang phục thoải mái với nhiều môi 
trường khác nhau.
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KHÁC BIỆT 
Ý NGHĨA

TRANG PHỤC DÂU RỂ

Cô dâu sẽ cần trùm 
đầu bằng khăn đen.

Khăn đen che bớt tóc, 
thể hiện sự nghiêm túc 
và trưởng thành của cô 
dâu khi bước vào cuộc 

sống hôn nhân.

Khăn đen còn giữ linh 
hồn cô dâu ổn định 
trong quá trình thay 
đổi cuộc sống mới.

Trang phục cưới 
thường được may 

thủ công hoàn toàn 
trong nhiều tháng, 
thậm chí vài năm.

Một số nơi, cô dâu phải 
tự thêu váy cưới để 

chứng tỏ sự đảm đang 
trước khi về nhà chồng.

Cả cô dâu và chú rể 
sẽ được sử dụng khá 
nhiều trang sức bạc 

Bạc mang giá trị 
kinh tế và giúp bảo 

vệ cô dâu chú rể khỏi 
những điều xấu.

Trong đám cưới, người H’Mông Xanh vẫn mặc trang phục truyền thống 
thay vì dùng trang phục cưới hiện đại. Tuy nhiên, trang phục cưới có sự 

khác biệt ở cách chế tác và sử dụng phụ kiện.

Trang phục cưới HMông Xanh không chỉ là một bộ quần áo mà còn 
thể hiện giá trị truyền thống, sự gắn kết gia đình và niềm tin vào hạnh 
phúc. Dù có những biến đổi theo thời gian, nó vẫn là biểu tượng của 

bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

MANG NHIỀU Ý NGHĨA THÊU HỌA TIẾT TỈ MỈSỬ DỤNG NHIỀU BẠC ĐƯỢC CHẾ TÁC LÂU

TRƯỞNG THÀNH

TRANG TRỌNG

ĐỦ ĐẦY

TRANG TRỌNG & CẦU KÌ
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TRANG PHỤC LÃO NIÊN

Y PHỤC

Y PHỤC

HOA VĂN

TRANG SỨC

PHỤ KIỆN TRANG SỨC

Áo và quần vải đen hoặc 
chàm, rộng rãi, thoải mái để 

dễ vận động.

Một số cụ ông đội khăn hoặc 
mũ vải chàm đơn giản, không 

trang trí cầu kỳ.

Có thể đeo vòng bạc nhỏ 
hoặc dao nhỏ bên hông như 

một vật hộ thân.

Y
 P

H
Ụ

C
 D

Ư
Ớ

I (Q
U

Ầ
N

)

TRANG PHỤC LÃO ÔNG

Màu chủ đạo thường là đen hoặc 
chàm đậm, ít thêu hoa văn hoặc chỉ 
có đường viền đơn giản.

Những hoa văn truyền thống mang 
ý nghĩa tâm linh thay cho hạt 
cườm, hoa văn cầu kỳ.

Phụ nữ lớn tuổi thường đeo vòng 
bạc nhưng số lượng ít hơn. Thường 
là vòng cổ hoặc vòng tay đơn giản.

CHẤT LIỆU TỰ NHIÊN MÀU SẮC TRẦM KIỂU DÁNG ĐƠN GIẢN

TRANG PHỤC 
LÃO BÀ
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TRANG PHỤC TRẺ CON

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC

Y PHỤC DƯỚI
(VÁY)

Y PHỤC TRÊN 
(ÁO)

TRANG PHỤC
BÉ GÁI

Thường có tạp dề nhỏ phía trước, trang trí đơn giản 
nhưng vẫn mang hoa văn đặc trưng.

Bé gái có thể đeo vòng bạc nhỏ, nhưng thường ít 
hơn so với người lớn để tránh vướng víu.

Váy xòe nhiều lớp, xếp ly dày, được trang trí bằng 
hoa văn thêu, vải ghép hoặc đính hạt cườm, tạo độ 
bồng bềnh khi di chuyển.

Áo dài tay, thường có màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng, 
xanh lá, vàng, được trang trí bằng các hoa văn thêu 
tay hoặc vải ghép (patchwork).

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

TRANG PHỤC
BÉ TRAI

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN) PHỤ KIỆN TRANG SỨC

Áo vải chàm hoặc màu 
rực rỡ hơn so với người 
lớn, có thể thêu viền 
nhẹ ở cổ tay và ngực.

Quần ống rộng, thoải 
mái, đôi khi có thắt 
lưng vải.

Có thể đội mũ vải mềm 
hoặc không.

 Ít sử dụng trang sức, 
nhưng đôi khi đeo 
vòng bạc nhỏ để cầu 
may và tránh tà ma.

ĐIỂM 
CHUNG

Chất liệu vải lanh 
nhuộm chàm

Không nhiều 
trang sức bạc

Màu sắc họa tiết 
rực rỡ hơn

Trang phục trẻ em H’Mông Xanh giữ nguyên nét đặc trưng của trang phục 
truyền thống nhưng được may nhỏ gọn hơn, dễ mặc và phù hợp với sự hiếu 
động của trẻ. So với người lớn, trang phục trẻ em thường có màu sắc tươi 
sáng hơn, họa tiết sinh động hơn và có thể ít phụ kiện hơn.
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TRANG PHỤC MA CHAY

QUY ĐỊNH

BẠN BÈ

NGƯỜI
THÂN

PHỤ KIỆN

QUY ĐỊNH CHUNG

NGƯỜI THAM GIA

NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

KHĂN TANG VÀ PHỤ KIỆN TRONG ĐÁM TANG

Trong đám tang của người HMông Xanh, trang phục mang 
một ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tôn trọng và kính trọng đối 
với người đã khuất. Những bộ trang phục truyền thống, được 
dệt bằng tay với các họa tiết đặc trưng, thường được gia đình 
và cộng đồng mặc trong suốt lễ tang. Màu sắc chủ yếu của 
trang phục là xanh, đen và đỏ, với mỗi màu sắc mang một ý 
nghĩa riêng, giúp thể hiện sự trang nghiêm và sự gắn kết với 
linh hồn người đã mất.

Ngoài gia đình, những người tham gia đám tang, bao gồm 
bà con trong làng và bạn bè, cũng mặc trang phục truyền 
thống. Những người này thường mặc áo choàng dài và quần 
đen hoặc xanh, thể hiện sự tham gia đầy đủ và tôn trọng nghi 
lễ. Trang phục của cộng đồng trong đám tang không cầu 
kỳ, nhưng luôn đảm bảo sự trang trọng, giản dị, phù hợp với 
không khí nghiêm trang của buổi lễ.

Đối với những người thân trong gia đình, trang phục sẽ có 
sự khác biệt để thể hiện sự gần gũi với người quá cố. Người 

vợ, chồng, con cái hoặc anh chị em của người đã mất thường 
mặc những bộ áo dài đen hoặc xanh đậm, làm bằng vải thô, 
đơn giản nhưng rất trang trọng. Điều này thể hiện lòng kính 
trọng sâu sắc và sự tiếc thương của gia đình với người khuất.

Một trong những phụ kiện quan trọng trong đám tang 
HMông Xanh là khăn tang. Những người thân gần gũi với 
người đã khuất thường đeo khăn tang màu đen hoặc đỏ, 

là dấu hiệu của sự tiếc thương và sự chia buồn. Khăn tang 
không chỉ giúp phân biệt người thân của người quá cố mà 
còn thể hiện sự tôn kính và nhắc nhở cộng đồng về sự mất 

mát, đau buồn. Các phụ kiện khác như vòng cổ, đồ trang sức 
đơn giản cũng được dùng, thể hiện lòng tôn trọng đối với 

người đã khuất.
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Khác với HMông Hoa, người HMông Đen có trang phục chủ yếu 
màu chàm đen, tạo nét giản dị nhưng vẫn tinh tế qua những 
đường thêu ở tay áo, váy và khăn quấn đầu. Họ nổi tiếng với nghề 
trồng lanh, nhuộm chàm và tạo họa tiết bằng sáp ong. Trong đời 
sống tín ngưỡng, họ tin vào các thế lực siêu nhiên và có nhiều nghi 
lễ quan trọng liên quan đến mùa màng, sức khỏe và gia đình.

Người HMông Đen nhập cư từ Trung Quốc vào khoảng 300 năm 
trước và hiện sinh sống chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc 
Việt Nam như Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang. Họ duy trì nhiều lễ hội 
truyền thống như lễ hội Gầu Tào, nhằm cầu phúc, cầu lộc và mừng 
mùa màng bội thu.

Người HMông Đen theo tín ngưỡng đa thần, thờ cúng tổ tiên và 
các loại ma, cùng với các nghi lễ liên quan đến chu kỳ đời người và 
nông nghiệp. Họ tin rằng các thế lực siêu nhiên ảnh hưởng trực 
tiếp đến cuộc sống hàng ngày và mùa màng.

Phụ nữ HMông Đen thường mặc váy màu chàm thêu hoa ở gấu, 
áo xẻ nách với vải màu trên vai và ngực, tạo nên sự độc đáo và 
phản ánh bản sắc văn hóa riêng. Các hoa văn và họa tiết trên trang 
phục không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn giúp giải mã những 
tầng lớp sâu về văn hóa của người HMông Đen.

PHONG TỤC

TÍN NGƯỠNG

TRANG PHỤC
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Trang phục của phụ nữ HMông Đen mang đậm 
dấu ấn của cộng đồng, phản ánh sự gắn kết với 
thiên nhiên và lối sống của họ. Đặc trưng nổi bật 
nhất là tông màu đen hoặc chàm đậm, được tạo 
ra từ quá trình nhuộm chàm thủ công nhiều lần, 
tượng trưng cho sự bền bỉ và giản dị. 
Bộ trang phục không có quá nhiều chi tiết sặc sỡ 
như các nhóm HMông khác mà thiên về sự tinh 
tế trong đường nét và cách phối hợp các hoa văn 
truyền thống. 

Một số vùng 
có thể trang 
trí áo bằng các 
đường viền 
màu sắc rực 
rỡ như xanh, 
đỏ, hồng, tạo 
điểm nhấn.

Là áo ba thân, 
xẻ ngực chéo 
từ cổ xuống 
hông người 
mặc đồ.

Áo thường 
được mặc bên 
ngoài và lót 1 
lớp áo khác, 
tùy người 
dùng vào 
phần trong.

Màu chủ đạo 
là màu đen 
hoặc chàm, 
được làm từ 
vải lanh tự dệt, 
sau đó nhuộm 
chàm nhiều 
lần để tạo độ 
bền màu.

TỔNG THỂ
TRANG PHỤC 
HMONG ĐEN

(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

Trang phục truyền thống phụ nữ  HMông Đen 
mang nhiều sự tín ngưỡng cũng như giá trị lịch 
sử nên nó được tận dụng ở hầu hết tất cả các 
trường hợp mà không có hạn chế nào

HÀNG NGÀY LÀM VIỆC

CƯỚI HỎI

DỰ LỄ HỘI

TANG LỄ

TRANG PHỤC NỮ GIỚI 

Áo của 
phụ nữ 
HMông Đen 
thường có 
dáng ngắn, 
ôm sát thân 
trên, tay áo 
dài và có viền 
trang trí.

Váy xòe rộng, 
có nếp
 xếp ly nhỏ 
tạo độ phồng 
tự nhiên.

Khăn đen: 
Giúp giữ ấm 
và còn là dấu 
hiệu nhận 
biết tình trạng 
hôn nhân của 
người phụ nữ.

Thắt lưng:
Dây lưng 
thường có màu 
sắc rực rỡ, giúp 
cố định trang 
phục và tạo 
điểm nhấn cho 
vòng eo.

Nền váy màu 
xanh đậm 
hoặc đen.

Hoa văn mang 
hình ảnh thiên 
nhiên, con 
người, quan 
niệm về vũ trụ 
và sự gắn kết 
giữa con người 
với đất trời.

Xà cạp:
Hai tấm vải 
đen được 
quấn từng 
lớp ở
bắp chân

Vòng cổ bạc: 
Vtòng bạc to, 
dày, có dạng 
tròn hoặc 
bán nguyệt.

Vòng tay bạc: 
Có dạng trơn 
hoặc khắc hoa 
văn truyền 
thống HMông.

Hoa tai bạc: 
hình tròn hoặc 
có dạng 
móc dài.

Chất liệu là vải 
lanh, nhuộm 
chàm, sau đó 
trang trí bằng 
các hoa văn 
thêu tay hoặc 
in sáp ong 
truyền thống.

Tạp dề: 
Tạp dề không 
chỉ làm đẹp 
mà còn có tác 
dụng bảo vệ 
váy khỏi bụi 
bẩn trong quá 
trình lao động.

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC DƯỚI (VÁY)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC
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(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

TRANG PHỤC NAM GIỚI

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC

Dáng áo: Áo 
ngắn, dáng 
suông, không 
ôm sát cơ thể, 
giúp tạo sự 
thoải mái khi 
vận động.

Quần dài, cạp 
cao, ống đứng 
hoặc hơi bó ở 
phần cổ chân.

Thắt lưng:  
Một dải vải dài, 
quấn quanh 
eo và
buộc chặt.

Vòng cổ bạc: 
Đeo để thể 
hiện sự mạnh 
mẽ và bảo vệ 
khỏi tà khí.

Tay áo: Dài, 
rộng vừa phải 
để dễ dàng 
cử động khi 
lao động.

Màu đen hoặc 
chàm đậm, 
tạo sự đồng 
bộ với áo.

Đội đầu: 
Một tấm vải 
đen hoặc 
chàm, quấn 
quanh đầu 
theo kiểu 
gọn gàng, 
đôi khi được 
gấp thành dải 
buộc sau gáy.

Cổ áo: Có hai 
kiểu phổ biến: 
cổ tròn thấp 
hoặc cổ đứng 
thấp, không có 
ve áo.

 Vải lanh dệt 
thủ công, 
nhuộm chàm 
để tăng độ 
bền và tránh 
phai màu.

Thắt lưng 
thường màu 
trắng, có dải 
vải sọc thẳng 
màu sắc làm 
điểm nhấn 
bên ngoài.

Vòng tay bạc: 
Được cho là 
giúp lưu thông 
khí huyết và 
mang lại may 
mắn.

Màu chàm 
đậm là chủ 
đạo, chống 
bám bẩn khi 
lao động và 
thể hiện sự 
giản dị, 
trưởng thành.

Thể hiện sự 
nam tính. 
Áo đơn giản, 
không nhiều 
hoa văn 
nhưng vẫn 
toát lên sự 
mạnh mẽ, 
khỏe khoắn.

Thiết kế thoải 
mái, phù hợp 
với sinh hoạt 
thường ngày và 
công việc nặng 
nhọc. Thường 
xắn gấu quần 
lên khi lao động 
để dễ
di chuyển.

HÀNG NGÀY LÀM VIỆC

TANG LỄ

DỰ LỄ HỘI

CƯỚI HỎI

Trang phục của nam giới H’Mông Đen mang 
phong cách đơn giản nhưng vẫn toát lên sự 
mạnh mẽ, gọn gàng và phù hợp với lối sống du 
canh du cư, lao động nương rẫy của họ. Khác với 
phụ nữ, trang phục nam giới không có nhiều 
họa tiết thêu cầu kỳ, mà chủ yếu tập trung vào 
chất liệu và kiểu dáng tiện dụng. Đặc trưng nổi 
bật nhất vẫn là màu chàm đậm, tạo nên sự đồng 
nhất với trang phục nữ, thể hiện sự gắn kết trong 
cộng đồng.

Về cơ bản, trang phục truyền thống được dùng 
trong nhiều trường hợp vì nó mang tính ứng 
dụng cao, trang phục thoải mái với nhiều môi 
trường khác nhau.
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TRANG PHỤC DÂU RỂ

Màu chàm đen hoặc 
chàm xanh tối.

 Chàm đen/xanh 
tượng trưng cho sự 
trưởng thành, bền 

vững và gắn kết 
gia đình.

Những chỉ màu là 
điểm nhấn cũng 

như sự may mắn.

Thêu hoa văn cầu kỳ 
hơn, vải có độ bóng 

nhẹ so với trang phục 
truyền thống.

Phản ánh câu chuyện 
về nguồn gốc, tín 

ngưỡng, và sự chúc 
phúc của gia đình 

dành cho 
đôi vợ chồng.

Thắt lưng bản to hơn 
bản truyền thống. 

 Thắt lưng: Giữ 
trang phục ngay 
ngắn, đồng thời 

biểu tượng sự trọn 
vẹn trong hôn nhân.

Có thể đội khăn màu 
đen chàm hoặc 

mũ vải chàm.

Trang phục cưới của H’Mông Đen cầu kỳ hơn về màu sắc, thêu thùa và 
trang sức để thể hiện sự may mắn, hạnh phúc và sự trân trọng của cô dâu 

chú rể đối với ngày trọng đại. Trong khi đó, trang phục truyền thống thường 
ngày mang nét đơn giản, thực tế hơn, phù hợp với đời sống 

thường nhật và lao động.

Trong đám cưới của người H’Mông Đen, chiếc ô đen cầm trên tay cô dâu 
không chỉ có vai trò che chắn khỏi những điều xui xẻo mà còn mang 

ý nghĩa bảo vệ và chở che cho cuộc sống hôn nhân mới. Trang phục cưới 
của cô dâu và chú rể, với màu sắc và họa tiết đặc trưng, đánh dấu sự khởi 

đầu của một cuộc sống mới, thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm. 
Mỗi chi tiết trong trang phục không chỉ là sự chúc phúc, mà còn tượng 

trưng cho sự gắn kết giữa gia đình, cộng đồng và truyền thống dân tộc, 
nối tiếp các giá trị văn hóa qua các thế hệ.

MANG NHIỀU Ý NGHĨA THÊU HỌA TIẾT TỈ MỈ

Ý NGHĨA HỌA TIẾT

PHỤ KIỆN 

Ý NGHĨA PHỤ KIỆN

MÀU SẮC CHỦ ĐẠO

Ý NGHĨA MÀU SẮC

 SỰ KHỞI ĐẦU & GẮN KẾT

Cô dâu: Thể hiện sự 
chuyển giao từ thiếu 

nữ sang người phụ 
nữ đã có gia đình.

Chú rể: Tượng trưng 
cho sự trưởng thành, 

trách nhiệm trong 
gia đình mới.
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TRANG PHỤC LÃO NIÊN

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN) PHỤ KIỆN

Áo của ông lão thường được 
làm từ vải đen hoặc màu chàm, 

thiết kế rộng rãi, đơn giản, 
không có nhiều hoa văn như 
trang phục của thế hệ trẻ. Áo 

có thể có đường thêu nhỏ ở cổ 
hoặc tay áo

Quần của ông lão cũng có kiểu 
dáng rộng, thoải mái, được may 

từ vải đen hoặc chàm.

Cụ ông đội khăn hoặc mũ 
vải chàm đơn giản,  không 

có họa tiết, nhằm thể hiện sự 
nghiêm trang và tuổi tác.

TRANG PHỤC LÃO ÔNG

thường làm từ vải đen hoặc chàm, 
áo rộng rãi, thoải mái. Tuy nhiên, áo 
của bà lão có thể có những họa tiết 
thêu tinh tế hơn, đặc biệt là ở phần 
cổ áo hoặc tay áo.

Bà lão đội khăn chàm hoặc màu 
đen, thường có những họa tiết 
thêu nhẹ hoặc trơn, tượng trưng 
cho sự trang trọng và trưởng thành.

Trang sức bạc là vòng tay, vòng cổ, 
biểu thị sự tôn trọng, vai trò quan 
trọng trong cộng đồng. Có ý nghĩa 
bảo vệ và mang lại may mắn.

CHẤT LIỆU TỰ NHIÊN MÀU SẮC TRẦM KIỂU DÁNG ĐƠN GIẢN

TRANG PHỤC 
LÃO BÀ
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TRANG PHỤC TRẺ CON

MÀU SẮC

TRANG SỨC

Y PHỤC DƯỚI
(VÁY)

Y PHỤC TRÊN 
(ÁO)

TRANG PHỤC
BÉ GÁI

Mặc dù váy chủ yếu có màu đen hoặc màu chàm, 
nhưng đôi khi cũng có sự kết hợp với các màu 
sắc khác như đỏ, xanh lá cây,... để tạo điểm nhấn.

Bé gái có thể đeo vòng bạc nhỏ, nhưng thường ít 
hơn so với người lớn để tránh vướng víu.

Thiết kế rộng rãi, không quá bó sát để tạo sự thoải 
mái, phù hợp với lối sống của trẻ em. Thường có 
độ dài qua đầu gối hoặc dài đến mắt cá chân. 

 Bé gái Hmong Đen mặc áo tương tự như bé trai, 
nhưng có thêm chi tiết thêu nhỏ, đặc biệt là ở 
phần cổ áo hoặc tay áo. 

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

TRANG PHỤC
BÉ TRAI

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN) PHỤ KIỆN GIÀY DÉP

Thường mặc áo sơ mi 
đơn giản, làm từ vải 
đen hoặc chàm. Áo 
có thể có đường viền 
thêu nhẹ nhàng nhưng 
không quá cầu kỳ. Thiết 
kế thường rộng rãi, 
tạo sự thoải mái.

Là loại quần dài làm 
từ vải đen, có thể có 
dây thắt lưng vải. Quần 
đơn giản, thoải mái, dễ 
dàng cho trẻ vận động.

Bé trai Hmong  Đen ít 
khi đội khăn, nếu có, 
thường là khăn nhỏ, 
đơn giản, màu đen 
hoặc chàm.

Bé trai thường đi giày 
vải hoặc dép, tạo sự 
thoải mái khi di chuyển 
và chơi đùa.

Trang phục của trẻ em Hmong Den không chỉ thể hiện sự giản dị mà còn 
giúp bảo tồn các yếu tố văn hóa, đồng thời tạo sự thoải mái cho trẻ trong 
cuộc sống hàng ngày.

ĐIỂM 
CHUNG

Chất liệu vải lanh 
nhuộm chàm

Mục đích tiện dụng 
và thoải mái

Đều phản ánh giá 
trị văn hóa dân tộc
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TRANG PHỤC MA CHAY

QUY ĐINH

PHỤ KIỆN

NGƯỜI
THÂN

PHONG 
TỤC

QUY ĐỊNH CHUNG

PHỤ KIỆN TRONG ĐÁM TANG

NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

NGHI LỄ VÀ PHONG TỤC 

Trang phục trong đám tang của người HMông Đen mang 
màu sắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Người tham gia đám 
tang, bao gồm gia đình và cộng đồng, thường mặc những 
bộ quần áo truyền thống với màu sắc chủ đạo là đen và xanh 
đậm. Các bộ trang phục này thường được dệt thủ công, với 
những họa tiết, hoa văn đơn giản nhưng trang nghiêm, thể 
hiện lòng tôn trọng đối với người đã khuất. Màu đen được coi 
là màu của sự tiếc thương và chia ly.

Khăn tang là một phụ kiện quan trọng trong đám tang của 
người HMông Đen. Người thân của người quá cố, đặc biệt là 
những người con cái và vợ chồng, sẽ đeo khăn tang màu đen 
để thể hiện sự tiếc thương và sự chia buồn. Khăn tang này 
không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn là dấu hiệu nhận 
biết người thân trong gia đình. Ngoài khăn tang, các phụ 
kiện khác như vòng cổ, đồ trang sức đơn giản cũng được đeo 
trong đám tang, giúp tăng thêm sự tôn kính và nghiêm trang 
trong lễ tang.

Những người thân gần gũi với người quá cố, như vợ chồng, 
con cái, anh chị em, thường mặc trang phục có màu đen 

hoặc xanh đậm, với chất liệu vải thô và kiểu dáng đơn giản. 
Các bộ trang phục này thể hiện sự buồn bã và tôn kính, nhấn 

mạnh sự gần gũi với người đã khuất. Trong những nghi lễ 
cúng tế và tiễn đưa linh hồn, người thân sẽ đeo khăn tang 

màu đen hoặc đỏ để thể hiện sự chia buồn sâu sắc.

Nghi lễ trong đám tang của người H’Mông Đen rất quan 
trọng và cầu kỳ. Trong quá trình lễ tang, người dân sẽ thực 

hiện nhiều nghi thức cúng tế và tiễn biệt linh hồn người đã 
khuất. Những nghi lễ này không chỉ là sự chia ly mà còn thể 

hiện niềm tin sâu sắc vào thế giới tâm linh, nơi linh hồn người 
đã khuất sẽ được an nghỉ. Các nghi lễ cúng tế chủ yếu do 

trưởng lão trong làng thực hiện, mang tính chất tâm linh và 
giúp người quá cố có thể bước vào thế giới bên kia bình an.
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HMông Trắng là một nhóm trong cộng đồng người HMông, sinh 
sống chủ yếu ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Họ có nền văn hóa 
phong phú, với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và nhiều lễ hội quan 
trọng như Tết HMông, hội Gầu Tào. 
 
Trang phục truyền thống đặc trưng bởi váy xòe trắng, áo thêu tay 
và khăn quấn đầu, thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật dệt may. 
Dù cuộc sống hiện đại thay đổi, họ vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa qua 
phong tục và trang phục truyền thống.

Người HMông Trắng duy trì những phong tục truyền thống qua 
các lễ hội như Tết Nguyên Đán, lễ cưới, và lễ hội mùa màng, gắn 
liền với tín ngưỡng, nông nghiệp và mối quan hệ chặt chẽ với thiên 
nhiên. Các nghi lễ này không chỉ phản ánh đời sống tinh thần mà 
còn giữ gìn những giá trị văn hóa quan trọng của cộng đồng.

Tín ngưỡng của người HMông  Trắng chủ yếu tập trung vào việc 
thờ cúng tổ tiên và các vị thần linh, với niềm tin vào sự bảo vệ, sức 
khỏe và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Các nghi thức này 
được tổ chức trong các dịp quan trọng, thể hiện sự tôn kính đối với 
những yếu tố tâm linh và thiên nhiên xung quanh.

Trang phục của người HMông  Trắng nổi bật với vải thổ cẩm, màu 
sắc rực rỡ và họa tiết tinh xảo, là biểu tượng văn hóa đặc trưng của 
dân tộc. Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện sự khéo léo trong 
nghệ thuật dệt may mà còn phản ánh bản sắc dân tộc, mang ý 
nghĩa sâu sắc trong các nghi lễ và đời sống hằng ngày.

PHONG TỤC

TÍN NGƯỠNG

TRANG PHỤC
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Ý nghĩa: Thể hiện 
sự duyên dáng,  tôn 
trọng giá trị truyền 
thống, đồng phản 
ánh mối liên kết 
với thiên nhiên, 
tín ngưỡng và cội 
nguồn dân tộc.

Họa tiết: Thêu 
thường được 
làm tỉ mỉ ở cổ, 
tay áo và đôi 
khi ở phần 
thân áo, thể 
hiện sự tinh tế 
và vẻ đẹp của 
người phụ nữ.

Thiết kế áo dài, 
tay áo dài, cổ 
áo thường có 
hình vuông 
hoặc chữ V

Thường có 
hoa văn thêu 
tỉ mỉ, các họa 
tiết hình chóp, 
hoa, hình vòm 
hoặc những 
chi tiết tượng 
trưng thiên 
nhiên và 
tín ngưỡng.

TỔNG THỂ
TRANG PHỤC 
HMONG TRẮNG

(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

Trang phục của phụ nữ HMông Trắng là sự kết 
hợp hoàn hảo giữa sự duyên dáng và nét đẹp 
truyền thống. Những chiếc áo dài trắng thêu tinh 
xảo, kết hợp với váy trắng hoặc đen, tạo nên vẻ 
đẹp thanh thoát. Khăn đội đầu, vòng cổ bạc, xà 
cạp thêu và túi thổ cẩm không chỉ làm nổi bật vẻ 
ngoài mà còn là biểu tượng của sự khéo léo và 
bản sắc văn hóa HMông Trắng. 
 

Trang phục truyền thống nữ giới H’Mông Trắng 
được sử dụng trong nhiều dịp đặc biệt cũng như 
trong cuộc sống hàng ngày. Những bộ trang 
phục này không chỉ thể hiện vẻ đẹp truyền thống 
mà còn là biểu tượng của văn hóa và bản sắc dân 
tộc. Tuy nhiên, tùy vào từng hoàn cảnh, các phụ 
kiện đi kèm có thể thay đổi để phù hợp hơn. 

HÀNG NGÀY LÀM VIỆC DỰ LỄ HỘI

TRANG PHỤC NỮ GIỚI 

Áo có màu chủ 
đạo là trắng, 
thường làm từ 
vải bông dày 
hoặc vải lanh.

Váy dài Phụ 
nữ Hmong 
Trắng mặc váy 
dài, có thể đến 
mắt cá hoặc 
đến gối. 

Túi xách: 
Một chiếc túi 
nhỏ bằng vải, 
thường được 
thêu họa tiết 
truyền thống, 
đeo ở hông 
hoặc vai.

Thắt lưng 
(sev): Thắt 
lưng vải thêu 
trang trí, quấn 
quanh eo, tạo 
điểm nhấn và 
tăng thêm 
vẻ đẹp cho
trang phục.

Váy thể hiện 
sự nữ tính, dịu 
dàng và thanh 
thoát của 
người phụ nữ 
HMông trong 
cộng đồng.

Xà cạp: Màu 
sắc sặc sỡ, 
đính thêm hạt 
cườm trang 
trí, được quấn 
quanh từ đầu 
gối xuống 
mắt cá chân.

Vòng cổ bạc: 
Có mặt dây 
chuyền to, 
hình thù như 
trái tim, hoa, 
hoặc động vật 
linh thiêng.

Vòng tay 
bạc: Thường 
là vòng cứng 
hoặc vòng xích, 
đôi khi được 
trang trí với họa 
tiết thêu hoặc 
chạm khắc.

Hoa tai bạc: 
Là những 
chiếc hoa tai 
có mặt hình 
tròn hoặc 
hình tháp, bạc 
nguyên chất 
hoặc kết hợp 
đá quý.

Váy này được 
làm từ vải đen 
hoặc tối màu 
và có thể được 
thêu họa tiết ở 
phần gấu váy.

Tạp dề sau 
(nab): Đeo 
trước bụng, 
làm từ vải thổ 
cẩm, thêu hoa 
văn, thể hiện 
sự khéo léo và 
tinh tế.

Váy hình nón 
cụt: Váy xếp 
nếp, thân váy 
xòe rộng, tạo 
sự duyên dáng 
và thanh lịch.

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC DƯỚI (VÁY)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC
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(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

TRANG PHỤC NAM GIỚI

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC

Áo:  Áo của 
nam giới 
HMông Trắng 
thường có 
màu trắng 
hoặc màu đen 
tùy thuộc vào
sự kiện.

Quần (Ris 
ntev):  Quần 
thường có 
màu tối như 
đen hoặc nâu.

Thắt lưng 
(sev):Dây 
thắt lưng 
thường làm 
từ vải hoặc 
dây thừng tự 
nhiên, không 
có nhiều họa 
tiết, nhưng 
vẫn mang tính 
ứng dụng cao.

Vòng tay: Có 
thể đeo vòng 
tay bạc hoặc 
vòng gỗ trong 
các dịp lễ hội 
hoặc sự kiện 
đặc biệt.

Tay áo là tay 
dài (tùy theo 
mùa). Có thể 
thêu hoa văn 
tại cổ tay, 
hoặc không.

Quần thường 
được làm từ 
vải bông, vải 
lanh, hoặc vải 
dệt tay, có độ 
bền cao và 
thích hợp với 
điều kiện khí 
hậu miền núi. 

Mũ thêu: 
Trong các dịp 
lễ hội, mũ có 
thể có các chi 
tiết thêu đơn 
giản ở viền 
hoặc thân mũ, 
mang yếu tố 
trang trí nhẹ 
nhàng.

 Áo có cổ cao, 
may thẳng, 
không có 
nhiều chi tiết 
cầu kỳ. 

 Quần rộng và 
thoải mái, giúp 
người mặc 
dễ dàng di 
chuyển hàng 
ngày.

Mũ vải: 
Thường có 
màu tối như 
đen hoặc nâu, 
phù hợp với 
trang phục. 
Mũ thường 
có dáng đơn 
giản, không 
quá cầu kỳ.

Một số cũng 
thích đeo vòng 
gỗ hoặc 
vòng nhựa

Áo đóng cúc 
ở phía trước 
ngực, hoặc có 
thể thắt dây.

Thường có đai 
thắt lưng vải hoặc 
dây thừng để giữ 
quần gọn gàng.
Hoặc có thể được 
thắt chặt ở phần 
eo bằng dây vải, 
giúp ôm gọn và 
tạo sự thoải mái.

Chất liệu: 
Thường được 
làm từ vải 
bông hoặc vải 
lanh.

HÀNG NGÀY LÀM VIỆC

TANG LỄ

DỰ LỄ HỘI

CƯỚI HỎI

Trang phục nam HMông Trắng thể hiện sự mạnh 
mẽ và giản dị với áo dài trắng hoặc đen và quần 
tối màu. Xà cạp, mũ và vòng tay là những phụ 
kiện đặc trưng, góp phần làm nổi bật phong cách 
đơn giản nhưng đậm đà bản sắc văn hóa.

Trang phục truyền thống của nam giới HMông 
Trắng có thể được mặc được nhiều hoàn cảnh 
hơn trang phục nữ giới. Tuy nhiên, những nơi 
như trong lễ ma chay, thường sẽ có sự điều chỉnh 
để phù hợp với không khí trang nghiêm và tôn 
kính của buổi lễ. Nam giới HMông Trắng có thể 
mặc áo tối màu, như màu đen hoặc nâu, thay vì 
các màu sáng hay trang phục đầy đủ phụ kiện 
như trong các dịp lễ hội. Trang phục sẽ được giản 
lược hơn, thường không đi kèm với các phụ kiện 
như vòng bạc, xà cạp, hoặc mũ trang trí.
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KHÁC BIỆT 
Ý NGHĨA

TRANG PHỤC DÂU RỂ

Trong đám cưới, cô 
dâu và chú rể mời 
nhau rượu là 
nghi lễ thể hiện sự 
kính trọng và kết nối, 
chúc phúc cho 
cuộc sống hôn nhân 
hạnh phúc
và thịnh vượng.

 Đám cưới H’Mông Trắng rất trang 
trọng với các nghi lễ tôn kính, thể 

hiện sự tôn trọng đối với gia đình và 
cộng đồng.

Các họa tiết thêu và 
trang sức trên trang 
phục dâu rể HMông 
Trắng mang ý nghĩa 
bảo vệ họ khỏi tà ma 
và xui xẻo, thể hiện 
mong muốn một 
cuộc sống yên bình.

Trang phục dâu rể HMông Trắng nổi bật với áo dài tay màu sáng, chân 
váy thêu tinh tế, khác biệt với các nhóm HMông khác nhờ màu sắc nhẹ 
nhàng và họa tiết đơn giản. Chú rể mặc áo thêu truyền thống, thể hiện 

sự trang trọng và kết nối văn hóa.

Trang phục cưới H’Mông Xanh không chỉ là một bộ quần áo mà còn 
thể hiện giá trị truyền thống, sự gắn kết gia đình và niềm tin vào hạnh 
phúc. Dù có những biến đổi theo thời gian, nó vẫn là biểu tượng của 

bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

MANG NHIỀU Ý NGHĨA CẮT MAY TỈ MỈSỬ DỤNG NHIỀU BẠC MÀU SẮC TƯƠI VUI

SỰ KẾT NỐI

TRANG TRỌNG

BẢO VỆ

TRANG TRỌNG & CẦU KÌ
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TRANG PHỤC LÃO NIÊN

Y PHỤC

Y PHỤC

HOA VĂN

TRANG SỨC

PHỤ KIỆN TRANG SỨC

Áo thường có màu đen, xanh 
đậm hoặc màu nâu, được 

làm từ vải bông hoặc vải lanh. 
Quần dài, rộng đồng màu với 
áo và không có nhiều họa tiết.

Khăn đầu của ông thường có 
màu trắng hoặc đen, quấn 
quanh đầu để bảo vệ khỏi 

nắng và bụi.

Vòng tay bằng bạc hoặc 
đồng đôi khi được ông lão 

đeo. Những chiếc vòng này 
thường có thiết kế đơn giản 

và không cầu kỳ.

TRANG PHỤC LÃO ÔNG

Áo thường có màu xanh trắng, làm 
từ vải bông hoặc vải lanh, tay dài 
và rộng rãi, giúp tạo sự thoải mái. 
Chân váy dài và rộng, đồng màu áo

Hoa văn thường là hình chữ thập, 
vuông, chim, hoa lá, với ý nghĩa bảo 
vệ, may mắn, thể hiện sự kết nối 
văn hóa. Chúng được thêu bằng chỉ 
màu sắc sặc sỡ như đỏ, xanh, vàng.

Vòng cổ làm từ bạc hoặc đồng, 
thường có chuỗi hạt bạc hoặc 
đồng, và đôi khi thêm đá quý. Vòng 
tay cũng bằng bạc hoặc đồng, đơn 
giản, thêu họa tiết nhẹ nhàng

CHẤT LIỆU TỰ NHIÊN MÀU SẮC SẶC SỠ HỌA TIẾT TRUYỀN THỐNG
VÀ TÍN NGƯỠNG

TRANG PHỤC 
LÃO BÀ

DẤU ẤN TRUYỀN THỐNG | 69



SẮC MÀU DÂN TỘC | 70 DẤU ẤN TRUYỀN THỐNG | 71

TRANG PHỤC TRẺ CON
(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC

Y PHỤC DƯỚI
(VÁY)

Y PHỤC TRÊN 
(ÁO)

TRANG PHỤC
BÉ GÁI

Trẻ em HMông Trắng thường không đeo trang sức 
phức tạp như người lớn. Tuy nhiên một số vẫn có 
vòng cổ và khuyên tai đơn giản.

chân váy dài hoặc ngắn, được may từ vải trắng 
hoặc màu sáng. Chân váy có thiết kế đơn giản 
nhưng được thêu họa tiết ở gấu hoặc viền váy.

Áo thường màu trắng hoặc sáng, may từ vải bông 
hoặc lanh, kiểu dáng đơn giản với cổ vuông và tay 
dài, giống trang phục người lớn nhưng giản lược 
cho trẻ em.

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

TRANG PHỤC
BÉ TRAI

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN) PHỤ KIỆN TRANG SỨC

 Áo của bé trai thường 
có màu đen hoặc xanh 
đậm, được làm từ vải 
bông hoặc vải lanh.  
Thiết kế đơn giản, 
cổ vuông và tay dài.

Quần dài, thường là 
màu đen hoặc xanh, 
được làm từ vải bền và 
thoải mái. 

Bé trai HMông Trắng ít 
sử dụng phụ kiện phức 
tạp. Tuy nhiên, vẫn có 
thể có dây lưng, 
túi nhỏ, khăn tay.

Thường sẽ không có 
trang sức nhiều như 
người lớn, nhưng có 
thể có vòng cổ bạc.

Trang phục trẻ em H’Mông Xanh giữ nguyên nét đặc trưng của trang phục 
truyền thống nhưng được may nhỏ gọn hơn, dễ mặc và phù hợp với sự hiếu 
động của trẻ. So với người lớn, trang phục trẻ em thường có màu sắc tươi 
sáng hơn, họa tiết sinh động hơn và có thể ít phụ kiện hơn.

ĐIỂM 
CHUNG

Chất liệu vải bông 
lanh giúp dễ chịu
cho trẻ

Phụ kiện tối giản Tính tiện dụng và 
linh hoạt cao

Khăn vải trắng hoặc màu sáng, thêu hoa văn 
truyền thống như chữ thập, đường chéo, giúp trẻ 
tránh nắng, bụi và mang ý nghĩa bảo vệ, may mắn.
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QUY ĐINH

NGƯỜI
THÂN

PHỤ KIỆN

LỄ NGHI

QUY ĐỊNH CHUNG

TRANG PHỤC NGƯỜI THÂN

PHỤ KIỆN TRONG ĐÁM TANG

LỄ NGHI VÀ NGHI THỨC

Trong đám tang, người HMông Trắng mặc trang phục 
truyền thống với màu trắng và đen. Màu trắng tượng 
trưng cho sự thuần khiết, còn đen là biểu trưng của sự 
mất mát. Những bộ quần áo này được dệt thủ công với 
các họa tiết đơn giản nhưng trang nghiêm, phản ánh sự 
tôn kính người đã khuất.

Những người thân gần gũi với người 
quá cố, như vợ, chồng, con cái, sẽ mặc 
trang phục đen hoặc trắng. Họ đeo 
khăn tang trắng hoặc đen để thể hiện 
lòng tiếc thương và tôn trọng sâu sắc 
đối với người đã khuất.

Khăn tang là phụ kiện quan trọng 
trong đám tang, thể hiện sự chia 
buồn và tôn kính. Người thân của 
người đã khuất đeo khăn tang 
màu trắng hoặc đen. Các phụ kiện 
khác như vòng cổ đơn giản cũng 
được đeo, giữ không khí trang ng-
hiêm cho lễ tang.

Trong đám tang HMông Trắng, lễ 
vật gồm thực phẩm, rượu và đồ 
dùng cần thiết cho người đã khuất. 
Các nghi thức cầu siêu và cúng bái 
được thực hiện nghiêm túc, giúp 
linh hồn siêu thoát và bảo vệ gia 
đình khỏi xui xẻo.

TRANG PHỤC MA CHAY
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Người HMông Hoa, còn gọi là HMông Lềnh, nổi bật với trang phục 
rực rỡ, nhiều hoa văn tinh xảo, thể hiện sự khéo léo trong nghệ 
thuật dệt vải và thêu tay. Họ có truyền thống tổ chức các lễ hội lớn 
như lễ hội Gầu Tào, múa khèn và chợ tình, phản ánh đời sống tinh 
thần phong phú. Tín ngưỡng của họ gắn liền với thờ cúng tổ tiên 
và quan niệm về thế giới tâm linh đa thần.

Người H’Mông Hoa có nền văn hóa phong phú, thể hiện qua các lễ 
hội truyền thống như Tết HMông và hội Gầu Tào – dịp để tạ ơn trời 
đất, cầu may mắn và mừng mùa màng bội thu. Họ cũng duy trì 
nhiều phong tục đặc trưng trong hôn nhân, như tục “cướp vợ” hay 
các nghi thức cưới hỏi mang đậm dấu ấn cộng đồng.

H’Mông Hoa theo tín ngưỡng đa thần, thờ cúng tổ tiên và tin rằng 
thiên nhiên có linh hồn, từ cây cối, sông núi đến đất đai. Các nghi 
lễ cúng bái trong năm nhằm duy trì sự hài hòa giữa con người và 
thế giới tâm linh, với niềm tin tổ tiên sẽ phù hộ cho con cháu mạnh 
khỏe, mùa màng tốt tươi.

Trang phục của người HMông Hoa rực rỡ với màu sắc tươi sáng, 
hoa văn thêu cầu kỳ trên váy, áo và khăn. Phụ nữ thường mặc váy 
xòe rộng, áo xẻ nách với họa tiết thổ cẩm tinh tế, kết hợp cùng 
trang sức bạc. Những bộ trang phục không chỉ mang tính thẩm 
mỹ mà còn thể hiện địa vị xã hội, tuổi tác và tình trạng hôn nhân 
của người mặc.

PHONG TỤC

TÍN NGƯỠNG

TRANG PHỤC
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Dây buộc:
 Dây buộc ở 
cổ hoặc eo để 
điều chỉnh độ 
rộng của áo.

Áo lót trong 
lớp áo trắng 
hoặc màu 
sáng mặc lót 
bên trong áo 
chính, giúp 
tăng độ dày 
và tạo sự 
thoải mái.

Màu sắc: 
chủ yếu là đỏ, 
xanh, vàng, 
hồng, hoặc 
đen, thường 
kết hợp với các 
họa tiết thêu.

Thêu: 
Họa tiết thêu 
tinh xảo ở cổ, 
vai, tay áo, với 
các hình hoa 
lá và họa tiết 
hình học đặc 
trưng của dân 
tộc HMông 

TỔNG THỂ
TRANG PHỤC 
HMONG HOA

(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

Trang phục truyền thống của nữ HMông Hoa 
không chỉ là bộ đồ đẹp mắt mà còn thể hiện văn 
hóa sâu sắc của dân tộc. Những chi tiết thêu tay, 
màu sắc sống động và các phụ kiện độc đáo tạo 
nên một bộ trang phục hoàn chỉnh, thể hiện sự 
khéo léo và bản sắc riêng biệt của người HMông 
Hoa. Đây là một phần không thể thiếu trong các 
dịp lễ hội, cưới hỏi hoặc các sự kiện quan trọng, 
mang giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. 

Trang phục truyền thống nữ HMông Hoa kết hợp 
nhiều gam màu sắc rực rỡ tạo nên vẻ tươi vui, 
sinh động. Với các họa tiết thêu tay tinh xảo, trang 
phục không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa may 
mắn, thịnh vượng. Phụ nữ HMông Hoa mặc trang 
phục này trong các dịp lễ hội cộng đồng, lễ cưới, 
nghi lễ truyền thống, thậm chí trong cuộc sống 
hàng ngày, bản sắc văn hóa và sự năng động.

HÀNG NGÀY LÀM VIỆC DỰ LỄ HỘI

TRANG PHỤC NỮ GIỚI 

Áo: 
Chất liệu thổ 
cẩm, lanh, 
bông tự nhiên. 
Cổ cao hoặc cổ 
tròn, may ôm 
vừa vặn cơ thể.

Kiểu dáng: 
Váy dài, ôm sát 
hoặc xòe nhẹ, 
thường đến 
gối hoặc 
dưới gối.

Xà tích: 
Xà tích giúp 
ôm sát phần 
eo, tôn dáng 
và tạo sự gọn 
gàng cho 
trang phục.

Khăn đội đầu:  
Quấn quanh 
đầu và buộc 
chặt phía sau. 
Đôi khi hình 
dạng giống 
chiếc nón vải 
hoặc là dải vải 
dài quấn xung 
quanh đầu.

Màu sắc chủ 
đạo là đỏ, đen, 
xanh, vàng và 
họa tiết thêu 
cầu kỳ hoặc 
đơn giản tùy 
theo sở thích, 
dịp sử dụng.

Xà cạp: 
Làm từ thổ cẩm, 
có màu đen đỏ,.. 
tùy thuộc sở thích 
người dùng.

Vòng cổ:
 Làm từ hạt 
gỗ/đá tự nhiên, 
có mặt dây 
chuyền hình 
các biểu tượng 
văn hóa.

Đồng xu hoặc 
các vật trang 
sức nhỏ có thể 
gắn trên trang 
phục hoặc 
vòng cổ.

Hoa tai bạc:
có thể là dạng 
tròn, hình giọt 
nước hoặc 
những mẫu 
hình học 
phức tạp.

Chất liệu: 
Vải thổ cẩm, 
bông hoặc vải 
tự nhiên khác.

Túi đeo vai: 
Túi vải thổ 
cẩm, có họa 
tiết thêu đẹp 
mắt, màu sắc 
rực rỡ như đỏ, 
xanh, vàng, 
đeo chéo hoặc 
qua vai.

Chân váy: 
Váy có thể có 
phần đáy xòe 
hoặc thẳng, 
tạo sự thoải 
mái khi di 
chuyển.

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC DƯỚI (VÁY)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC



SẮC MÀU DÂN TỘC | 78 DẤU ẤN TRUYỀN THỐNG | 79

(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

TRANG PHỤC NAM GIỚI

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC

Áo:  
Kiểu dáng đơn 
giản có tay dài 
hoặc tay ngắn,  
nhưng phần 
cổ áo luôn 
được may cao, 
có dây buộc 
hoặc cúc.

Chất liệu:
Thường may 
từ vải bông 
dày, bền, có 
thể là vải 
nhuộm tự 
nhiên hoặc vải 
dệt thủ công.

Thắt lưng: 
Thường đeo 
thắt lưng bằng 
vải hoặc dây 
da, giúp giữ 
cho quần ôm 
sát người hơn.

Vòng tay:
Có thể các 
vòng tay làm 
từ bạc, đồng 
hoặc gỗ. Được 
làm thủ công, 
hình đơn giản.

Chất liệu: 
Áo được làm 
từ vải bông 
hoặc lụa, có 
thể là vải dệt 
tay hoặc vải 
được nhuộm 
tự nhiên.

Màu sắc: 
Quần thường 
có màu đen, 
xanh lam hoặc 
nâu, kết hợp 
thêu chỉ dọc.

Đội đầu: 
Có thể có màu 
đen hoặc xanh 
lam làm từ vải 
mềm mại.

Thân áo được 
may khéo léo, 
ôm vừa vặn với 
cơ thể.

Kiểu dáng: 
Quần của nam 
giới H’Mông 
Hoa thường có 
thiết kế suông, 
thoải mái, 
không bó sát.

Giày dép: 
Thường là 
giày vải hoặc 
da, kiểu dáng 
đơn giản, dễ di 
chuyển trong 
các hoạt động 
ngoài trời.

Chùm bạc nhỏ:
chùm bạc nhỏ 
đeo trên trang 
phục tạo điểm 
nhấn mà không 
quá rườm rà.

Họa tiết:
thêu tay nhỏ 
ở phần cổ áo 
hoặc phần 
ống tay, chi 
tiết thêu sọc 
dọc hoặc hình 
thức trang trí 
bằng chỉ bạc 
hoặc đồng.

Quần có thể 
được xẻ ở hai 
bên hông tạo 
sự thoải mái 
khi di chuyển, 
phù hợp với 
các hoạt động 
lao động và đi 
lại trong các 
dịp lễ hội.

Màu sắc:
Màu sắc của 
áo thường là 
đen, xanh lam, 
có màu đỏ

HÀNG NGÀY LÀM VIỆC

TANG LỄ

DỰ LỄ HỘI

CƯỚI HỎI

Trang phục truyền thống của nam giới HMông 
Hoa, với kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, thể 
hiện sự mạnh mẽ và nét đặc trưng trong bản sắc 
văn hóa của cộng đồng. Các chi tiết thêu, màu 
sắc truyền thống, cùng với các phụ kiện như 
khăn đội đầu, thắt lưng, và trang sức bạc đều 
mang ý nghĩa tâm linh và tôn vinh sự gắn kết với 
gia đình, cộng đồng và thiên nhiên.

Trang phục truyền thống của nam giới H’Mông 
Hoa được mặc trong nhiều dịp quan trọng, đặc 
biệt là những sự kiện trong cộng đồng. Tuy trong 
các dịp lễ ma chay, trang phục có thể đơn giản 
hơn, nhưng trang phục truyền thống vẫn có thể 
được mặc trong các dịp ma chay, tùy thuộc vào 
từng vùng miền và nghi lễ của gia đình.
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KHÁC BIỆT 
Ý NGHĨA

TRANG PHỤC DÂU RỂ

Các chi tiết trong 
trang phục như màu 
sắc, họa tiết thêu, 
kiểu dáng đều được 
truyền lại qua nhiều 
thế hệ. Những đặc 
trưng này có giá trị 
văn hóa sâu sắc và 
phản ánh những 
giá trị tinh thần 
của cộng đồng. Do 
đó, các trang phục 
không thay đổi nhiều 
để bảo tồn nguyên 
vẹn nét văn hóa và 
phong tục.

Trang phục rể mang 
tính trang trọng và 
mạnh mẽ, thể hiện 
vai trò của người đàn 
ông trong gia đình 

Việc vẽ màu lên mặt 
chú rể là đặc trưng 
của dân tộc 
HMông Hoa. Đây là 
một phần trong nghi 
lễ cưới, nhằm thể 
hiện sự chuẩn bị cho 
cuộc sống hôn nhân 
và mang ý nghĩa bảo 
vệ, xua đuổi tà ma, 
đồng thời đánh dấu 
sự trưởng thành 
của chú rể.

Trang phục dâu rể HMông Hoa thể hiện sự sang trọng và tôn vinh nét 
đẹp văn hóa truyền thống qua những đường nét thêu tay tinh xảo, kết 

hợp với màu sắc rực rỡ. Đây là biểu tượng của tình yêu, sự gắn kết và 
lòng tôn trọng trong lễ cưới của người HMông Hoa.

Trang phục và nghi lễ cưới của dâu rể H’Mông Hoa không chỉ bảo tồn giá trị 
văn hóa truyền thống mà còn tạo sự gắn kết giữa hai cá nhân, gia đình và cộng 

đồng, thể hiện sự tôn trọng tổ tiên và mối quan hệ vợ chồng.

MANG NHIỀU Ý NGHĨA THÊU HỌA TIẾT TỈ MỈSỬ DỤNG NHIỀU BẠC THÊU NHIỀU CHỈ MÀU

TRUYỀN THỐNG

TRÁCH NHIỆM

BẢO VỆ

TRUYỀN THỐNG & GẮN KẾT
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và cộng đồng, 
đặc biệt là trong các 
nghi lễ truyền thống.
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TRANG PHỤC LÃO NIÊN

Y PHỤC

Y PHỤC

HOA VĂN

TRANG SỨC

PHỤ KIỆN TRANG SỨC

Áo dài tay, màu đen hoặc tối, 
thêu họa tiết đơn giản như 
hoa, lá. Quần dài và rộng, 

thoải mái, tạo sự dễ dàng khi 
di chuyển.

Khăn đội đầu vải đen, được 
quấn quanh đầu, là biểu 

tượng của sự tôn trọng và 
trưởng thành trong 

cộng đồng.

Vòng cổ và vòng tay bạc hoặc 
kim loại, thể hiện sự trang 

nghiêm và kinh nghiệm sống. 
Một số người còn đeo các phụ 

kiện như đai lưng kim loại.

TRANG PHỤC LÃO ÔNG

Áo dài tay, màu đen hoặc tối, cổ 
tròn hoặc đứng, thêu hoa văn tinh 
tế. Váy dài, rộng. Áo và váy thể hiện 
sự giản dị nhưng vẫn trang trọng, 
phù hợp với khí hậu lạnh.

Ít hoa văn nhưng thường gắn liền 
với yếu tố tâm linh, các hình sát đời 
sống như cây cỏ, hoa, lá.

Thường đeo vòng cổ, vòng tay bằng 
bạc, kim loại, đôi khi có các chi tiết 
thủ công như hạt, đồng xu nhỏ.

CHẤT LIỆU TỰ NHIÊN ÍT HỌA TIẾT TRANG NGHIÊM

TRANG PHỤC 
LÃO BÀ
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TRANG PHỤC TRẺ CON
(Ngoại trừ cấu trúc chính, các họa tiết và màu sắc 
có thể thay đổi tùy thuộc theo sở thích người dùng)

PHỤ KIỆN

TRANG SỨC

Y PHỤC DƯỚI
(VÁY)

Y PHỤC TRÊN 
(ÁO)

TRANG PHỤC
BÉ GÁI

Bé gái cũng đeo khăn hoặc mũ àm từ vải mềm, có 
màu sắc phù hợp với trang phục của áo. Có thể có 
những họa tiết nhỏ hoặc sắc màu.

Một số trẻ em có thể đeo vòng tay bạc hoặc dây 
chuyền bạc đơn giản, không quá cầu kỳ.

Mặc dù váy là phần chủ yếu, nhưng trong một số 
trường hợp, té gái HMông Hoa có thể mặc quần 
dưới váy để thuận tiện trong các hoạt động chơi.

Áo làm từ vải bông, lụa, hoặc vải dệt tay. Đơn giản 
hơn so với người lớn, là áo cổ tròn hoặc cổ vuông. 
Họa tiết vẫn thêu nhẹ nhưng không phức tạp.

Y PHỤC TRÊN (ÁO)

TRANG PHỤC
BÉ TRAI

Y PHỤC DƯỚI (QUẦN) PHỤ KIỆN TRANG SỨC

Áo của bé trai HMông 
Hoa cũng được làm từ 
vải bông hoặc vải dệt 
thủ công. Có thiết kế 
đơn giản, cổ áo tròn 
hoặc vuông và độ dài 
tay áo tùy thuộc sở 
thích. Thường có các 
màu đỏ, đen, hoặc 
xanh lam

Quần làm từ vải bông 
dày, vải nhuộm tự 
nhiên. Quần dáng 
suông, thường là đen 
hoặc xanh đậm

Khăn đội đầu: Trẻ em 
nam có thể đội một 
chiếc khăn hoặc mũ 
màu tối, phù hợp với 
màu áo. Khăn có thể 
đơn giản hoặc chỉ có 
những chi tiết nhỏ.

Tương tự như trẻ em 
nữ, một số trẻ em nam 
có thể đeo các vòng tay 
bạc, nhưng sẽ ít phức 
tạp hơn so với trang sức 
của người lớn.

Trang phục truyền thống của trẻ em HMông Hoa là một phần quan trọng 
trong việc gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc. Với thiết kế tinh tế và màu 
sắc tươi sáng, những bộ trang phục này không chỉ phản ánh đặc trưng của 
cộng đồng H’Mông mà còn gắn liền với các lễ hội và nghi thức truyền thống. 
Chúng là biểu tượng của sự vui tươi, năng động và sự tiếp nối của các thế hệ 
trong cộng đồng.

ĐIỂM 
CHUNG

Chất liệu vải bông, 
lụa hoặc vải dệt 
tay mềm mại

Màu sắc tươi 
sáng cùng hoa 
văn đơn giản 
hoặc hình thoi.

Đều có thể đeo 
những phụ kiện 
đơn giản như vòng 
tay bạc hoặc dây 
chuyền bạc,
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TRANG PHỤC MA CHAY

BẠN BÈQUY ĐINH

PHỤ KIỆNNGƯỜI
THÂN

BẠN BÈ THAM GIA ĐÁM TANGQUY ĐỊNH CHUNG

KHĂN TANG VÀ PHỤ KIỆNNGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH

Những người tham gia đám tang 
H’Mông Hoa, bao gồm bà con, bạn bè 
và hàng xóm, cũng sẽ mặc trang phục 
truyền thống với màu sắc chủ yếu là 
đen và đỏ. Mặc dù không quá cầu kỳ, 
trang phục của cộng đồng tham gia 
đám tang luôn mang lại không khí 
trang nghiêm và nghi lễ. Những bộ 
quần áo này thường có họa tiết đơn 
giản, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp và sự 
kính trọng đối với nghi thức tiễn biệt.

Trang phục trong đám tang của người H’Mông Hoa khá 
đặc trưng với màu sắc chủ đạo là đỏ, đen và trắng. Màu 
đỏ trong trang phục tượng trưng cho sự sống và hy vọng, 
còn màu đen biểu trưng cho sự chia ly, tiếc thương. Các 
bộ trang phục truyền thống này thường được dệt thủ 
công, với các hoa văn sắc nét và tinh xảo, thể hiện sự tôn 
kính đối với người đã khuất. Họa tiết trên trang phục 
thường là các biểu tượng văn hóa, tâm linh, giúp bảo vệ 
người mặc khỏi các yếu tố xấu.

TKhăn tang trong đám tang của người 
H’Mông Hoa là một phụ kiện quan 
trọng. Người thân của người quá cố sẽ 
đeo khăn tang màu đen hoặc trắng, 
giúp phân biệt người thân và thể hiện 
sự chia buồn, lòng tiếc thương. Khăn 
tang không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà 
còn là một dấu hiệu của sự kết nối cộng 
đồng trong những lúc khó khăn. Ngoài 
ra, các phụ kiện như vòng cổ, đồ trang 
sức đơn giản cũng được người tham 
gia đám tang đeo, thể hiện sự tôn kính 
và lòng biết ơn đối với người đã khuất.

Những người thân trong gia đình, đặc biệt là vợ, chồng, 
con cái của người quá cố, sẽ mặc trang phục đơn giản, 
nhưng vẫn rất trang trọng. Người thân gần gũi sẽ mặc 
áo dài truyền thống màu đen hoặc đỏ, biểu hiện sự tiếc 
thương sâu sắc và lòng kính trọng. Đặc biệt, họ thường 
đeo khăn tang, có thể là màu đen hoặc trắng, để thể hiện 
sự chia buồn và sự tôn kính đối với người đã khuất.
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HMông Xanh và HMông Đen có trang phục đơn giản nhưng tinh tế, 
tập trung vào màu sắc tối và họa tiết thêu nhẹ. 
HMông Trắng mang đậm vẻ thanh lịch với màu trắng chủ đạo, tôn 
vinhsự nhẹ nhàng, dễ chịu. 
HMông Hoa là nhóm có trang phục nổi bật nhất với các màu sắc rực rỡ 
và họa tiết thêu cầu kỳ, tạo nên sự tươi vui và đặc sắc.

Mỗi nhóm có những đặc trưng riêng biệt, phản ánh phong cách sống và 
môi trường văn hóa của cộng đồng H’Mông trong các vùng khác nhau.

BẢNG SO SÁNH
TRANG PHỤC 
TRUYỀN THỐNG 
(CÁC NHÓM DÂN TỘC HMÔNG)

Vải bông, vải dệt tay, lụa mềm

Áo có cổ cao, tay dài, cổ và 
điểm nhấn ở thắt lưng

Quần dài, màu tối, rộng, 
thoải mái

Váy dài rộng màu chàm xanh

Khăn thêu, thắt lưng, 
dây lưng bạc

Vòng bạc, vòng cổ, 
dây chuyền, khuyên tai

Lễ hội, ngày thường, 
các nghi lễ cộng đồng

Vải bông dày, vải dệt tay, 
vải thô

Áo dài tay, cổ tròn, màu tối, 
họa tiết thêu tinh xảo

Quần dài, rộng, màu tối

Váy dài rộng, màu chàm đen 
hoặc xanh đậm

Thắt lưng bạc, các phụ kiện 
bạc trang trí

Trang sức bạc, vòng tay, 
dây chuyền, khuyên tai

Lễ hội, ngày thường, các nghi 
lễ cộng đồng

Vải bông, vải lụa, vải thô, vải dệt tay

Áo có cổ cao, tay dài, họa tiết thêu đơn giản

Quần dài, màu tối, rộng, thoải mái

Váy dài, rộng, màu trắng hoặc màu sáng

Thắt lưng bạc, dây lưng, khăn thêu

Trang sức bạc, vòng cổ, dây chuyền, 
khuyên tai

Lễ hội, ngày thường, các nghi lễ cộng đồng

Vải bông, lụa, vải dệt tay, vải thô

Áo ngắn tay, cổ vuông hoặc tròn, họa tiết 
thêu sắc nét

Quần xuông, thoải mái, không bó sát

Váy dài, rộng, màu sắc rực rỡ với hoa văn 
thêu nổi bật.

Thắt lưng bạc, dây chuyền, túi xách nhỏ

Vòng bạc, dây chuyền bạc, khuyên tai, vòng tay

Lễ hội, ngày thường, các nghi lễ cộng đồng

YẾU TỐ

Chất liệu vải

Y phục trên
(áo)

Y phục dưới
(váy/quần)

Phụ kiện

Trang sức

Dịp mặc

HMÔNG XANH HMÔNG TRẮNGHMÔNG ĐEN HMÔNG HOA
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Sự giao thoa giữa con người và trang phục HMông phản ánh quá trình phát triển 
của cộng đồng. Trước đây, trang phục không chỉ bảo vệ cơ thể mà còn thể hiện bản 
sắc văn hóa, gắn liền với nghề dệt, trồng lanh, nhuộm chàm. Ngày nay, dù cuộc sống 
hiện đại thay đổi, trang phục HMông vẫn giữ giá trị truyền thống, xuất hiện trong lễ 
hội, du lịch và được trân trọng như biểu tượng văn hóa bền vững.

Sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại trong trang phục HMông 
phản ánh quá trình phát triển của cộng đồng. Trang phục giữ gìn 
giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời được sáng tạo để phù hợp 
với xu hướng hiện đại, tạo giá trị kinh tế và nghệ thuật. Nó không 
chỉ là biểu tượng bản sắc dân tộc mà còn góp phần vào sự phát 

triển du lịch, thương mại, và giữ gìn giá trị qua thời gian.

Dân tộc HMông: 
Là một trong những dân tộc thiểu số lớn tại Việt Nam, 
người HMông có nền văn hóa độc đáo với trang phục sặc sỡ, 
ngôn ngữ riêng, và các phong tục tập quán đặc sắc. Họ chủ yếu 
sinh sống ở vùng núi cao phía Bắc và có truyền thống canh tác 
nông nghiệp, dệt vải lanh, và tổ chức các lễ hội quan trọng như Tết 
HMông, Gầu Tào.

Xã hội hiện đại: 
Sự phát triển kinh tế và đô thị hóa đang dần làm thay đổi cách 
sống của người HMông. Nhiều người trẻ rời quê hương để học tập, 
làm việc tại thành phố, dẫn đến sự mai một dần của ngôn ngữ, 
trang phục, và phong tục truyền thống. Giáo dục và công nghệ 
giúp họ tiếp cận cơ hội mới, nhưng cũng tạo khoảng cách thế hệ 
trong gia đình và cộng đồng.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại: 
Văn hóa HMông đang được bảo tồn và phát triển theo hướng mới, 
với sự kết hợp giữa truyền thống và xu hướng hiện đại. Thiết kế thời 
trang lấy cảm hứng từ trang phục HMông, du lịch cộng đồng giúp 
quảng bá văn hóa, và các dự án giáo dục đang nỗ lực duy trì tiếng 
HMông. Một số người trẻ quay trở về quê hương, sáng tạo cách gìn 
giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Áp dụng trang phục HMông vào 
sản phẩm thiết kế đương đại, 

kết nối giữa nghệ thuật, truyền 
thống và thương mại.

Kết hợp nghề dệt truyền thống, 
cách sử dụng chất liệu tới từ tự 

nhiên song hành cùng thời trang 
hiện đại.

Trang phục HMông phát triển và 
giữ giá trị qua thời gian.

Giữ gìn họa tiết, màu sắc và chất 
liệu trang phục, những nét đẹp 

vốn có của người HMông.

KẾT NỐI TRUYỀN THỐNG
VÀ HIỆN ĐẠI

BIẾN ĐỔI TRONG 
NHỊP SỐNG HIỆN ĐẠI

TRUYỀN
THỐNG

BẢO TỒN
GIÁ TRỊ

SỨC SỐNG
LÂU DÀI

KẾT HỢP
THỨ MỚI

SỰ LẶP LẠI
CÓ LỢI

TẠO RA
GIÁ TRỊ

HIỆN
ĐẠI

GIAO
THOA
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Kính gửi quý độc giả, 
 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những ai đã 
dành thời gian quý báu để đọc cuốn sách này. Cuốn sách là 

kết quả của những nỗ lực và tâm huyết trong việc nghiên cứu, 
ghi chép và truyền tải những giá trị văn hóa đặc sắc của 

cộng đồng HMông. Sự đón nhận của quý độc giả chính là 
nguồn động viên lớn lao, khích lệ chúng tôi tiếp tục hành trình 

khám phá và chia sẻ những câu chuyện văn hóa 
giàu tính nhân văn này. 

 
Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách không chỉ giúp quý độc giả 
hiểu thêm về trang phục và phong tục của người HMông mà 
còn tạo ra sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ 
và cộng đồng. Những hình ảnh, những câu chuyện trong sách 
là một phần nhỏ của bức tranh văn hóa rộng lớn, và chúng tôi 

rất vui khi có thể chia sẻ chúng với các bạn. 
 

Cuối cùng, xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến 
tất cả quý độc giả. Mong rằng cuốn sách này sẽ là một người 

bạn đồng hành trong hành trình tìm hiểu, khám phá và 
trân trọng những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam ta.
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Chịu trách nhiệm sản xuất hình ảnh
MAI XUÂN

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung
MAI XUÂN

Cố vấn thiết kế
GIẢNG VIÊN BÙI THANH HƯƠNG

Cố vấn xuất bản & in ấn
HƯƠNG GIANG, QUANG HUY

Cố vấn nội dung
THÔNG TẤN, DIỆP TRUNG BÌNH, LÂM THỊ THANH XUÂN

TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT
CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH NGÀY 02/03/2025

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Quận Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội
Điện thoại: (024)-3.8263070

Fax: (024)-3.9434237
Email: nxbvanhoadantoc@yahoo.com.vn

NHÀ XUẤT BẢN 
VĂN HÓA DÂN TỘC

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA
“SẮC MÀU DÂN TỘC”

SÁCH BIỂU ĐỒ MINH HỌA




